
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LONG AN

(Ban hành kèm  theo quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 20/8/2009 và đã cập nhật theo Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 04/6/2010 của  UBND tỉnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân: 07

	1
	Cấp phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

	2
	Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

	3
	Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

	4
	Cấp phép nâng cấp mở rộng phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

	5
	Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

	6
	Khai báo thiết bị X –quang chẩn đoán trong y tế

	7
	Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chẩn đoán trong y tế)

	II. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ: 05 

	1
	Đăng ký hồ sơ xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học

	2
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

	3
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ 

	4
	Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

	5
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương

	III.  Lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT): 02

	1
	Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

	2
	Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SHCN)

	IV. Lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ: 10

	1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

	2
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

	3
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

	4
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và công nghệ

	5
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ 

	6
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ.

	7
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

	8
	Cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ (trong trường hợp bị mất, rách, nát)

	9
	Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ 

	10
	Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

	V. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 04

	1
	Tiếp nhận công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

	2
	Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo

	3
	Xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia 

	4
	Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

	VI. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại tố cáo: 05

	1
	Tiếp công dân

	2
	Xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo

	3
	Giải quyết khiếu nại lần 1

	4
	Giải quyết khiếu nại lần 2

	5
	Giải quyết tố cáo


* Tổng cộng: có 33 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.
PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

1. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) -  000955
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Hội đồng thẩm định họp xét cấp giấy phép, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  căn cứ vào biên bản họp ký  quyết định cấp giấy phép  hoặc ký văn bản trả lời. 

+ Bước 3. Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy phép đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy phép viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy phép.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo Mẫu 03/ATBX- CP.

+ Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ theo Mẫu 11/ATBX-CP.

+ Bản đánh giá an toàn bức xạ (chỉ áp dụng cho máy cố định).

+ Phiếu khai báo nhân  viên  bức xạ theo Mẫu 12/ATBX-CP.

+ Phiếu khai báo nguồn bức xạ theo Mẫu 13/ATBX-CP

+ Bản sao Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh. 

+ Bản sao Hồ sơ nghiệm thu xây dựng phòng đặt thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn.

+ Bản sao Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có).

+ Bản sao Tài liệu hướng dẫn sử dụng.

+ Bản sao  Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ.

+ Bản sao Chứng chỉ đào tạo về ATBX (nếu có), các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ.

+ Bản sao Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân.

+ Bản sao các hồ sơ có liên quan khác:

. Nội quy phòng X quang.

. Quy trình vận hành máy X – quang.

. Kết quả kiểm định máy X- quang.
+ Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách An toàn bức xạ.  

      b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

 . Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 

- Lệ phí: 

+ Phí cấp phép tiến hành công việc bức xạ: 1.500.000 đồng/giấy phép.
* Ghi chú: 

. Từ nguồn 2-3 thu phí 95% nguồn.

. Từ nguồn 4-5 thu phí 90% nguồn.

. Từ 6 nguồn  trở lên thu phí 85% nguồn. 
+ Lệ phí cấp phép tiến hành công việc bức xạ: 100.000 đồng /giấy phép. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 03/ATBX- CP).

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
+ Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ ( Mẫu 11/ATBX-CP).

+ Phiếu khai báo nhân  viên  bức xạ (Mẫu 12/ATBX-CP).

+ Phiếu khai báo nguồn bức xạ (Mẫu 13/ATBX-CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Năng lượng nguyên tử  ngày 03/6/2008.
+ Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ.   

+ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008  của UBND tỉnh Long An về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.

+ Công  văn  số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/12009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về  việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ  trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Mẫu 03/ATBX-CP

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V IỆT NAM

   CẤP GIẤY PHÉP


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:                                                                   ngày      tháng       năm      200

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

(Sở Khoa học và Công nghệ ……)

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký:

Địa chỉ:

Điện thoại


 Fax: 

E-mail:

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ ……) cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

1. Tên cơ sở bức xạ:(Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax E-mail:

2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ: 





Giới tính: Nam (Nữ)

3. Các công việc bức xạ đề nghị được tiến hành:

	Tên công việc bức xạ
	Ngày dự kiến bắt đầu



	
	

	
	


4. Các hồ sơ có liên quan khác:

(1)

(2)

(3)

……........(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

.....ngày.... tháng ...năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

( Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh/ thành phố.......)

Họ và tên :

Số CMND:

Nơi làm việc :

Đề nghị Cục An toàn bức xạ và hạt nhân ( Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh/ thành phố....) cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ đảm nhiệm công việc sau:
- Người phụ trách  an toàn







(
- Nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp              



(
- Nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ


(
- Nhân viên vận hành máy gia tốc






(
- Nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ





(
- Người phụ trách tẩy xạ







          (
- Kỹ sư trưởng lò phản ứng hạt nhân 






(
- Trưởng ca vận hành lò phản ứng hạt nhân 





(
- Người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân



(
- Người quản lý nhiên liệu hạt nhân






(
- Nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân





( 

Các hồ sơ kèm  theo:

(1) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ;

(2) Giấy chứng nhận sức khỏe;

(3) Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.

Tôi xin cam đoan các khai báo là đúng sự thật và bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật , các điều kiện ghi trong chứng chỉ .  

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP
CHỨNG CHỈ

                      (Ký  tên và đóng dấu)


     (Ký, ghi rõ họ tên )

Mẫu 11/ATBX-CP

PHIẾU KHAI BÁO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ

I. CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên cơ sở bức xạ:

Địa chỉ:

Điện thoại: 


Fax: 


Email:

II. LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ và tên: 





Nam 
(       Nữ
(
Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Số CMND: 


Ngày cấp: 

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ hiện nay:

Trình độ đào tạo: 




Chuyên ngành:

Trình độ nghiệp vụ:

Phòng/ khoa/phân xưởng đang làm việc:

Địa chỉ:

Điện thoại: 





Fax

Quyết định bổ nhiệm là cán bộ phụ trách an toàn bức xạ số ........,  ngày ký.........

Có được đào tạo về an toàn bức xạ không?:

Có 

(


Không

(
Giấy chứng nhận số: 


Ngày:

Cơ quan cấp:

.….….. , ngày …... tháng .... năm …..

NGƯỜI LẬP PHIẾU


  NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ

(ký tên và ghi rõ họ tên)


     (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu 12/ATBX-CP

PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

I. CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên cơ sở bức xạ:

Địa chỉ:

Điện thoại:


 Fax: 


Email:

II. LÝ LỊCH CÁ NHÂN
Họ và tên: Nam Nữ

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Số CMND:


 Ngày cấp:

 Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ hiện nay:

Trình độ đào tạo:

Trình độ nghiệp vụ:

Phòng/ khoa/phân xưởng đang làm việc:

Địa chỉ:

Điện thoại:





 Fax:

Làm việc với loại bức xạ nào?

Tia X 


(



Gamma

(
Alpha


(



 Beta


(
Nơtron


(
Làm việc với loại nguồn nào?

Kín


(



 Hở


(
Làm việc trong lĩnh vực nào?

X quang y tế 

(



Xạ trị


(
Y học hạt nhân

(



Chụp ảnh phóng xạ
(
Hệ đo công nghiệp 
(



Thăm dò giếng khoan
(
Thăm dò địa chất 
(



Nghiên cứu và giảng dạy(
Các ứng dụng khác (Nêu rõ tên).

Làm nhân viên bức xạ từ ngày, tháng, năm nào?

Có đào tạo về an toàn bức xạ không?

Không


(



 Có


(
Nếu có thì:

Giấy chứng nhận:

 Số: 

Ngày: 

Cơ quan cấp:

Có được theo dõi liều bức xạ nghề nghiệp không?

Không 


(



Có


(
Nếu có từ năm nào? Liều hàng năm trong 5 năm gần nhất (mSv/năm)

Liệt kê danh sách các cơ sở bức xạ khác mà nhân viên bức xạ đang tham gia làm việc đồng thời: ............

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÂN VIÊN

Tên Cơ sở bức xạ thứ nhất/thứ hai...:

Thời gian bắt đầu: 


Thời gian kết thúc:

Công việc:

Có dùng liều kế cá nhân không?

Có


(


 Không



(
Các lần nhận liều vượt quá mức cho phép (thời gian và liều đã nhận):

………….., ngày……..tháng…….năm……

NGƯỜI LẬP PHIẾU 


NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ

(ký tên và ghi rõ họ tên) 


    (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu 13/ATBX-CP

PHIẾU KHAI BÁO NGUỒN BỨC XẠ

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail:
Phần III. DÀNH CHO MÁY PHÁT TIA X

(dùng để khai báo cho từng máy)

I. ĐẶC TÍNH CỦA MÁY PHÁT TIA X

2.1. Mã hiệu máy (Model):


2.2. Số Seri:

2.3. Hãng, nước sản xuất: 


2.4. Điện áp cực đại (kV):

2.5. Dòng cực đại (mA): 


2.6. Năm sản xuất:

2.7. Ngày lắp đặt:

2.8. Liệt kê các bộ phận chính của máy cùng với mã hiệu:


-


-

2.9. Mục đích sử dụng:

Chiếu chẩn đoán (CĐ)

(
 Chiếu CĐ có tăng sáng truyền hình
(
Chụp CĐ tổng hợp

(
 Chụp mạch máu (Angio)

(
Chụp răng


(
 Chụp 
vú



(
Chụp cắt lớp CT 

(
Chụp ảnh công nghiệp


(
Soi kiểm tra hành lý 

(
Phân tích huỳnh quang tia X

(
2.11. Cố định hay di chuyển:

Cố định


(
 Di chuyển



(
2.12. Tình trạng sử dụng:

2.13. Nơi đặt máy:

II. BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY

3.1. Mã hiệu ( Model): 


3.2. Số sêri:

3.3. Hãng sản xuất: 


3.4. Năm sản xuất:

......………...,ngày        tháng       năm

NGƯỜI LẬP PHIẾU 



NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ

(Ký và ghi rõ họ tên)



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

2. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) -  000957
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ,  chuyên viên quản lý An toàn bức xạ soạn thảo văn bản cấp giấy phép trình lãnh đạo phê duyệt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  ký quyết định cấp giấy phép hoặc ký văn bản trả lời. 

+ Bước 3. Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy phép đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy phép viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy phép.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (Mẫu 07/ATBX- CP).

+ Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước (nếu có)

+ Bản  báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời hạn của giấy phép trước (chỉ áp dụng cho máy cố định).
+ Bản sao giấy phép sắp hết hạn.

     b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

* Cơ quan phối hợp: Sở Y tế 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ. 

- Lệ phí: 

+ Phí gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ: 375.000 đồng / giấy phép.

+ Lệ phí gia hạn giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ: 100.000 đồng /giấy phép. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (Mẫu 07/ATBX- CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ”   

+ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.

Mẫu 07/ATBX-CP

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

GIA HẠN GIẤY PHÉP


    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.... 




..……..., ngày.........tháng........năm......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

(Sở Khoa học và Công nghệ …)

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép1:

Địa chỉ:

Điện thoại:


 Fax: 


E-mail:

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ ……) gia hạn giấy phép

(Tên giấy phép)

được cấp ngày:

cơ quan cấp:

có thời hạn đến ngày:

1. Tên cơ sở bức xạ:(Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:

Điện thoại:


 Fax: 

E-mail:

2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ:





 Giới tính: Nam (Nữ)

………(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) đã kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã nộp ngày ………………………. và điều kiện quy định ghi trong giấy phép, bảo đảm rằng:

- Không có thay đổi liên quan đến hồ sơ xin cấp giấy phép;

- Các điều kiện quy định ghi trong giấy phép vẫn được tuân thủ.

..........(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ

    (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trong trường hợp có thay đổi liên quan đến hồ sơ xin cấp giấy phép, điều kiện quy định ghi trong giấy phép, tổ chức hoặc cá nhân có giấy phép cần thực hiện báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trước khi xin gia hạn giấy phép. 
3. Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - 000949
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người  nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ,  chuyên viên quản lý An toàn bức xạ soạn thảo văn bản  xác nhận cấp đăng ký, cấp phép trình lãnh đạo phê duyệt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  ký duyệt quyết định cấp hoặc ký văn bản trả lời. 

+ Bước 3. Nhận giấy đăng ký, giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy đăng ký, giấy phép đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy đăng ký, giấy phép viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy đăng ký, giấy phép.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

*  Trong trường hợp giấy đăng ký, giấy phép bị mất: 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép theo Mẫu 09/ATBX- CP.
+ Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất giấy đăng ký, giấy phép.

+ Xác nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy đăng ký, giấy phép 

* Trong trường hợp giấy đăng ký, giấy phép bị rách, nát:

    + Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép theo Mẫu 09/ATBX- CP

    + Bản chính giấy đăng ký , giấy phép bị rách nát.    

    b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:  09 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

 * Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy đăng ký, giấy phép an toàn bức xạ.                           

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp lại giấy đăng ký, giấy phép an toàn của cơ sở bức xạ: 50.000 đồng/giấy đăng ký,  giấy phép.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký,  giấy phép (Mẫu 09/ATBX- CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          + Khi mất giấy đăng ký, giấy phép, tổ chức, cá nhân được cấp phải khai báo ngay với cơ quan công an nơi mất, cơ quan cấp giấy đăng ký, giấy phép và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức cá nhân đã được cấp giấy đăng ký, giấy phép không tìm được, thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy đăng ký, giấy phép. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp phép cho các hoạt động liên  quan đến bức xạ”.   

+ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.

Mẫu 09/ATBX-CP

TÊN CƠ SỞ  ĐỀ NGHỊ
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                  _________
Số:.... 



         ..……..., ngày....... tháng  .....năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ, GIẤY PHÉP

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

(Sở Khoa học và Công nghệ …)

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:


 Fax:


 E-mail:

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ ……) cấp lại

Giấy đăng ký


(

 Giấy phép
(
(Tên giấy đăng ký, giấy phép)

được cấp ngày:

cơ quan cấp:

có thời hạn đến ngày:

1. Tên cơ sở bức xạ:(Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail:

2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ: 




                            Giới tính: Nam (Nữ)

3. Lý do xin cấp lại:

4. Các hồ sơ kèm theo:

(1)

(2)

(3)

…...(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Cấp phép nâng cấp mở rộng phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - 000951
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho  người  nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Hội đồng thẩm định họp xét cấp giấy phép,  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào biên bản họp ký quyết định cấp giấy phép  hoặc ký văn bản trả lời. 

+ Bước 3. Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy phép đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng  Sở khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả  giấy phép  viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy phép.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ ngoài quy định của giấy phép (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ).
+ Đề án nâng cấp mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ) liên quan đến an toàn bức xạ.

+ Luận chứng về an toàn bức xạ .

+ Bản đánh giá tác động môi trường về mặt  an toàn bức xạ khi đưa cơ sở hoặc thiết bị vào hoạt động (chỉ áp dụng cho máy cố định) 

        b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

 * Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, nâng cấp thiết bị bức xạ .                           

- Lệ phí: 

+ Phí cấp phép nâng cấp mở rộng phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ: 5.000.000 đồng / giấy phép.

+ Lệ phí cấp phép nâng cấp mở rộng phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ: 100.000 đồng / giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, nâng cấp thiết bị bức xạ (Mẫu đơn 04/ATBX- CP).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp phép cho các hoạt động liên  quan đến bức xạ”.   

+ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.

Mẫu 04/ATBX-CP

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CẤP GIẤY PHÉP

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.... 




..……..., ngày…..tháng…..năm 200..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG PHẠM VI, MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

CỦA CƠ SỞ BỨC XẠ, NÂNG CẤP THIẾT BỊ BỨC XẠ

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

(Sở Khoa học và Công nghệ ……)

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký:

Địa chỉ:

Điện thoại

 Fax: 


E-mail:

Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ ……) cấp giấy phép

- Nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ

(
- Nâng cấp thiết bị bức xạ






          (
1. Tên cơ sở bức xạ:(Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:

Điện thoại:


 Fax

 E-mail:

2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ:




 Giới tính: Nam (Nữ)

3. Phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ xin được mở rộng (hoặc chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị xin được nâng cấp):

4. Các hồ sơ kèm theo:

(1)

(2)

(3)

……........
(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
5. Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) - 000959
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ,  Hội đồng thẩm định họp xét cấp giấy phép (khi cần thiết), Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào biên bản họp ký  quyết định cấp giấy phép  hoặc ký văn bản trả lời. 

+ Bước 3. Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy phép đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả  giấy phép viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy phép.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép theo Mẫu 08/ATBX- CP

+ Bản sao giấy phép cần sửa đổi .

+ Bản đánh giá an toàn bức xạ  (chỉ áp dụng cho máy cố định ) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ.                           

- Lệ phí: 

+ Phí sửa đổi giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ: 375.000 đồng/giấy phép. 

+ Lệ phí sửa đổi giấy phép hoạt động  của cơ sở bức xạ: 100.000 đồng/giấy phép.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép (Mẫu đơn 08/ATBX-CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ”.   

  + Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008  của UBND tỉnh Long An về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.

	Mẫu 08/ATBX-CP

	TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP
               _________________    

   Số: ..................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

                     ............. , ngày   .....tháng ...... năm......








ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

(Sở Khoa học và Công nghệ ...)

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị sửa đổi giấy phép: 

Địa chỉ:

Điện thoại: 


Fax: 

E-mail:

Đề nghị  Bộ Khoa học và Công nghệ ( Sở Khoa học và Công nghệ ...) sửa đổi giấy phép

(Tên giấy phép)

được cấp ngày:

cơ quan cấp:

có thời hạn đến ngày:

1. Tên cơ sở bức xạ:      ( Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép )

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: E-mail:

2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ: 





Giới tính: Nam (Nữ)

3. Các nội dung đề nghị sửa đổi:

-

4. Các hồ sơ kèm theo:
(1)
(2)

(3)

…...(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.

                    NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ

                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
6. Khai báo thiết bị X –quang chẩn đoán trong y tế
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ , hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người  nộp.

+  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chuyên viên quản lý An toàn bức xạ soạn thảo văn bản  cấp giấy xác nhận  trình lãnh đạo phê duyệt . Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký giấy xác nhận  hoặc ký văn bản trả lời. 

+ Bước 3:  Nhận giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Người nhận giấy xác nhận  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng  Sở Khoa học và Công nghệ .

- Công chức trả giấy xác nhận và yêu cầu người đến nhận ký nhận  

 * Đối với cá nhân : trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả  hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Phiếu khai báo nguồn bức xạ ( theo mẫu) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân – tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận. 

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu khai báo các nguồn bức xạ (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008.

+ Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 11/01/2006 về việc “ Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ”.
+ Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ (Ghi chú: Áp dụng tạm thời, chờ văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử).

Mẫu Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
(Ban hành kèm theo Công văn số 134/CV-BKHCN ngày 23/01/2009 

của Bộ Khoa học và Công nghệ)


PHIẾU KHAI BÁO CÁC NGUỒN BỨC XẠ

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:

Địa chỉ:

Điện thoại:



Fax:


Email:

II. PHÂN LOẠI NGUỒN BỨC XẠ

Nguồn phóng xạ kín 1

Nguồn phóng xạ hở 2
Máy phát tia X 3
Máy gia tốc 4
Ghi chú:

1 Tổ chức, cá nhân khai báo nguồn phóng xạ kín ghi tiếp các nội dung khai tại Phần I.

2 Tổ chức, cá nhân khai báo nguồn phóng xạ hở ghi tiếp các nội dung khai tại Phần II

3 Tổ chức, cá nhân khai báo máy phát tia X ghi tiếp các nội dung khai tại Phần III.

4 Tổ chức, cá nhân khai báo máy gia tốc ghi tiếp các nội dung khai tại Phần IV.

PHẦN III. DÀNH CHO MÁY PHÁT TIA X

(dùng để khai báo cho từng máy)

I. ĐẶC TÍNH CỦA MÁY PHÁT TIA X

2.1. Mã hiệu máy (Model):

2.2. Số Seri:

2.3. Hãng, nước sản xuất:


2.4. Điện áp cực đại (kV):

2.5. Dòng cực đại (mA):


2.6. Năm sản xuất:

2.7. Ngày lắp đặt:

2.8. Liệt kê các bộ phận chính của máy cùng với mã hiệu:

2.9. Mục đích sử dụng:

Chiếu chẩn đoán (CĐ)

Chiếu CĐ có tăng sáng truyền hình

Chụp CĐ tổng hợp

Chụp mạch máu (Angio)

Chụp răng


Chụp vú

Chụp cắt lớp CT

Chụp ảnh công nghiệp

Soi kiểm tra hành lý

Phân tích huỳnh quang tia X

2.11. Cố định hay di chuyển:



Cố định:

Di chuyển

2.12. Tình trạng sử dụng:

2.13. Nơi đặt máy:

II. BÀN ĐIỂU KHIỂN MÁY

3.1. Mã hiệu (Model)

3.2. Số Sêri:

3.3. Hãng sản xuất:

3.4. Năm sản xuất:

	NGƯỜI LẬP PHIẾU

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	...., ngày.... tháng... năm....

NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ

(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


7. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X – quang chẩn đoán trong y tế)
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4 , Thành phố Tân An , Long An).

* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người  nộp.

.  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ,  chuyên viên quản lý An toàn bức xạ soạn thảo văn bản  cấp chứng chỉ trình lãnh đạo phê duyệt . Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký cấp chứng chỉ hoặc ký văn bản trả lời. 

+ Bước 3: Nhận  chứng chỉ nhân viên bức xạ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả .

. Người nhận chứng chỉ đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng  Sở Khoa học và Công nghệ .

. Công chức trả chứng chỉ viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận.  

 * Đối với cá nhân : trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả  hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (theo mẫu);

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu 12/ATBX-CP); 

+ Giấy chứng nhận sức khỏe;

+ Bản sao các văn bằng  chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân – tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ.                                  

- Phí, lệ phí: Có (chờ văn bản hướng dẫn).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đính kèm).

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ ( Mẫu 12/ATBX-CP) (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008. 

+ Quyết định số 38/2006/QĐ- BTC ngày 13/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí , lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.

+ Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 11/01/2006 về việc “ Hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp phép cho các hoạt động liên  quan đến bức xạ”.

+ Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ (Ghi chú: Áp dụng tạm thời, chờ văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử).

Mẫu Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 
(Ban hành kèm theo Công văn số 134/CV-BKHCN ngày 23/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	......., ngày … tháng ..... năm ......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

(Người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Kính gửi:  Sở Khoa học và Công nghệ (tỉnh/thành phố) …

Họ và tên:

Số CMND:

Nơi làm việc:

       Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ (tỉnh/thành phố)... cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Các hồ sơ kèm theo:

(1) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ

(2) Giấy chứng nhận sức khoẻ

(3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.

        Tôi xin cam đoan các khai báo là đúng sự thật và đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, các điều kiện ghi trong chứng chỉ.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ

(Ký tên và đóng dấu)
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu 12/ATBX-CP

PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

I. CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên cơ sở bức xạ:

Địa chỉ:

Điện thoại:


 Fax: 


Email:

II. LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ và tên:                                                                       Nam Nữ

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

Số CMND:


 Ngày cấp:

 Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ hiện nay:

Trình độ đào tạo:

Trình độ nghiệp vụ:

Phòng/ khoa/phân xưởng đang làm việc:

Địa chỉ:

Điện thoại:





 Fax:

Làm việc với loại bức xạ nào?:

Tia X 


(



Gamma

(
Alpha


(



 Beta


(
Nơtron


(
Làm việc với loại nguồn nào?

Kín


(



 Hở


(
Làm việc trong lĩnh vực nào?

X quang y tế 

(



Xạ trị


(
Y học hạt nhân

(



Chụp ảnh phóng xạ
(
Hệ đo công nghiệp 
(



Thăm dò giếng khoan
(
Thăm dò địa chất 
(



Nghiên cứu và giảng dạy(
Các ứng dụng khác (Nêu rõ tên).

Làm nhân viên bức xạ từ ngày, tháng, năm nào?

Có đào tạo về an toàn bức xạ không?

Không


(



 Có


(
Nếu có thì:

Giấy chứng nhận:

 Số: 

Ngày: 

Cơ quan cấp:

Có được theo dõi liều bức xạ nghề nghiệp không?

Không 


(



Có


(
Nếu có từ năm nào? Liều hàng năm trong 5 năm gần nhất (mSv/năm)

Liệt kê danh sách các cơ sở bức xạ khác mà nhân viên bức xạ đang tham gia làm việc đồng thời:

-

-

............

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÂN VIÊN

Tên Cơ sở bức xạ thứ nhất/thứ hai...:

Thời gian bắt đầu: 


Thời gian kết thúc:

Công việc:

Có dùng liều kế cá nhân không?

Có


(


 Không



(
Các lần nhận liều vượt quá mức cho phép (thời gian và liều đã nhận):

………….., ngày……..tháng…….năm……

NGƯỜI LẬP PHIẾU 


NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ

(ký tên và ghi rõ họ tên) 


   (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

II. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

1. Đăng ký hồ sơ xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người  nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký đề tài. 

+ Bước 3. Nhận kết quả trả lời tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Công chức trả kết quả trả lời và yêu cầu người đến nhận ký nhận văn bản.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án cấp tỉnh (BM.02: B1-1- DONTC)

+ Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (BM.03: B1-2- TMĐT) hoặc 

+  Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (BM.04: B1-2- TMDA) hoặc

+ Thuyết minh đề cương đề tài khoa học xã hội (BM.05: B1-2-TMKHXH).

+  Tóm tắt họat động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án (BM.06: B1-3-LLTCCT).

+  Tóm tắt hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ (BM 07: B1-3- LLTCCG) (nếu có)

+ Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án (BM.08: B1-4-LLCN).

+ Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/dự án (BM.09: B1-5-PHNC). (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ..
- Thời hạn giải quyết:  06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                           

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án cấp tỉnh (Mẫu B1-1- DONTC).
+ Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Mẫu B1-2- TMĐT).
+ Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (Mẫu B1-2- TMDA).
+ Thuyết minh đề cương đề tài khoa học xã hội. (Mẫu B1-2-TMKHXH)

+ Tóm tắt họat động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án. (Mẫu B1-3-LLTCCT)

+ Tóm tắt hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ (nếu có) (Mẫu B1-3- LLTCCG) 

+ Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/dự án (Mẫu B1-4-LLCN)

+ Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/dự án (nếu có) (Mẫu B1-5-PHNC) 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khoa học và công nghệ  số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000.

+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn.

+ Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước.

+ Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 4/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước.

+ Quyết định số 33/2008/QĐ- UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.
B1-1-DONTc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN CẤP TỈNH
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

Căn cứ thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Long An về việc tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm ........., chúng tôi:

1. ............................................................................................................................

(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, xét chọn làm cơ quan chủ trì đề tài)

2. ............................................................................................................................

(Họ và tên, học vị, chức vụ địa chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài)

Xin đăng ký chủ trì thực hiện đề tài (dự án SXTN): 

Tên đề tài, dự án: ........................................................................................................

Thuộc lĩnh vực KH&CN: ...........................................................................................

Thuộc Chương trình khoa học - công nghệ (nếu có):..............................................

Mã số của Chương trình:........................................................................................

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét chọn chủ trì thực hiện đề tài (dự án SXTN) gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án cấp tỉnh theo biểu: B1-1- DONTC 
2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (dự án SXTN)  theo biểu:  B1-2-TMĐT; hoặc B1-2- TMDA; hoặc B1-2-TMKHXH
3. Tóm tắt hoạt động khoa học - công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài (dự án SXTN) theo biểu: B1-3-LLTCCT.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài (dự ánSXTN) theo biểu: B1-4-LLCN.

5. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài/dự án (nếu có) theo biểu: B1-5-PHNC

6. Tóm tắt hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của tổ chức chủ trì chuyển giao công nghệ (nếu có)  theo biểu: B1-3-LLTCCG.

Chúng tôi xin cam đoan những nội dung và thông tin kê khai trong Hồ sơ này là đúng sự thật. 

.........................................., ngày        tháng     năm 200..


Cá nhân
Thủ trưởng


đăng ký chủ nhiệm đề tài
Tổ chức đăng ký chủ trì đề tài


(Họ, tên và chữ ký)
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
___________________________________________________________________________

BM 02-QT - QLKH- QLĐTNC        
     BH/SĐ: 01/00             15/8/2008                           1/1
B1-2-TMĐT

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

( Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ- BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

	1. Tên đề tài

.................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................
	2. Mã số ( được cấp khi hồ sơ trúng tuyển)



	3. Thời gian thực hiện:  ................ tháng
(Từ tháng ............  đến tháng  ........................... )


	4. Cấp quản lý
Nhà nước  FORMCHECKBOX 
   Bộ    FORMCHECKBOX 

Tỉnh          FORMCHECKBOX 
 Cơ sở  FORMCHECKBOX 

                        

	5.
	Kinh phí: ................................   triệu đồng, trong đó:

	Nguồn

Tổng số

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học

- Từ nguồn tự có của tổ chức

- Từ nguồn khác



	6.
	 FORMCHECKBOX 
  Thuộc Chương trình ( Ghi rõ tên chương trình, nếu có), Mã số: ............

 FORMCHECKBOX 
  Thuộc dự án KH&CN;

 FORMCHECKBOX 
  Đề tài độc lập;

	
	

	7.
	Lĩnh vực khoa học

 FORMCHECKBOX 
  Tự nhiên;                                             FORMCHECKBOX 
  Nông, lâm, ngư nghiệp;

 FORMCHECKBOX 
  Kỹ thuật và công nghệ;                        FORMCHECKBOX 
  Y dược.

	
	

	8.
	Chủ nhiệm đề tài 

	Họ và tên: ....................... .........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................... .................... Nam /Nữ: .................................

Học hàm/học vị: ....................... ..............................

Chức danh khoa học .............................................   Chức vụ:   ..................................

Điện thoại:

Tổ chức: ...................       Nhà riêng:  ...............................     Mobile:  ......................

Fax:        ...................       Email:      ..........................................................................

Tên tổ chức đang công tác: .......................................................................................

Địa chỉ tổ chức:          ................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng:         .............................................................................................  



	9.
	Thư ký đề tài 

	Họ và tên:.........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................   Nam/Nữ: .......................

Học hàm/học vị: ...............................................................

Chức danh khoa học ..................................................         Chức vụ: ........................

Điện thoại:

Tổ chức: ............................     Nhà riêng:  ........................   Mobile:  .......................

Fax:        ............................     Email: ........................................................................

Tên tổ chức đang công tác: .......................................................................................

Địa chỉ tổ chức:          ................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng:  ...................................................................................................  



	10.
	Tổ chức chủ trì đề tài 

	Tên tổ chức chủ trì đề tài: .......................................................................

Điện thoại:       ........................................  Fax: ....................................... 

Email:              ........................................................................................

Website:          .........................................................................................

Địa chỉ tổ chức:          ...............................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:       ........................................................................    

Số tài khoản:                                 .............................................................................

Ngân hàng:                                   .............................................................................

Tên cơ quan chủ quản đề tài:        ............................................................................



	11.
	Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có) 

	1. Tổ chức 1: 

Tên cơ quan chủ quản: ..................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Họ tên thủ trưởng tổ chức: ...........................................................................

Số tài khoản: ................................................................................................

Ngân hàng: ..................................................................................................

1. Tổ chức 2: 

Tên cơ quan chủ quản: ..................................................................................

Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................

Địa chỉ: .........................................................................................................

Họ tên thủ trưởng tổ chức: ...........................................................................

Số tài khoản: ................................................................................................

Ngân hàng: ..................................................................................................



	12.
	Các cán bộ thực hiện đề tài

	( Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)

	
	Họ và tên,

học hàm học vị
	Tổ chức

công tác
	Nội dung công việc tham gia
	Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng qui đổi)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10.
	
	
	
	


II.  MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

	13
	Mục tiêu của đề tài ( Bám sát và cụ thể hoá định hướng mục tiêu dụng hàng)

	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

	14
	Tình trạng đề tài 

	                    FORMCHECKBOX 
 Mới                  FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                                 FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

	15
	Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của Đề tài 

	15.1 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

Ngoài nước: (Phân tích đánh giá được những công trình nghiên cứu có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; nêu được những bước tiến về trình độ KH&CN của những kết quả nghiên cứu đó)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Trong nước: (Phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu trong nước thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đặc biệt phải nêu cụ thể được những kết quả KH&CN liên quan đến đề tài mà các cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện. Nếu có các đề tài cùng bản chất đã và đang được thực hiện ở cấp khác, nơi khác thì phải giải trình rõ các nội dung kỹ thuật liên quan đến đề tài này; Nếu phát hiện có đề tài đang tiến hành mà đề tài này có thể phối hợp nghiên cứu được thì cần ghi rõ Tên đề tài, Tên Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đó)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................
15.2 Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài

(Trên cơ sở đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân tích những công trình nghiên cứu có liên quan, những kết quả mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, đánh giá những khác biệt về trình độ KH&CN trong nước và thế giới, những vấn đề đã được giải quyết, cần nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra những hạn chế cụ thể, từ đó nêu được hướng giải quyết mới - luận giải và cụ thể hóa mục tiêu đặt ra của đề tài và những nội dung cần thực hiện trong Đề tài để đạt được mục tiêu)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................



	16
	Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan 

	(Tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn để luận giải cho sự cần thiết nghiên cứu đề tài)


.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................


	17
	Nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm của Đề tài và phương án thực hiện 

	(Liệt kê và mô tả chi tiết những nội dung nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm phù hợp cần thực hiện để giải quyết vấn đề đặt ra kèm theo các nhu cầu về nhân lực, tài chính và nguyên vật liệu trong đó chỉ rõ những nội dung mới, những nội dung kế thừa kết quả nghiên cứu của các đề tài trước đó; những hoạt động để chuyển giao kết quả nghiên cứu đến người sử dụng, dự kiến những nội dung có tính rủi ro và giải pháp khắc phục - nếu có)

Nội dung 1: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... Nội dung 2:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Nội dung 3:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	18
	Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

	 (Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sẽ sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo của đề tài) 

Cách tiếp cận:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	19
	Phương pháp phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước

	 (Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài và nội dung công việc tham gia trong đề tài, kể cả các cơ sở sản xuất hoặc những người sử dụng kết quả nghiên cứu; khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng-nếu có) 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	20
	Phương án hợp tác quốc tế (nếu có)

	(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác; tác động của hợp tác với kết quả của đề tài)

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	21
	Tiến độ thực hiện

	TT
	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện
(Các mốc đánh giá chủ yếu)
	Kết quả

phải đạt
	Thời gian

(bắt đầu, kết thúc)
	Cá nhân, tổ chức thực hiện
	Dự kiến kinh phí

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1
	Nội dung 1.
	
	
	
	

	
	Công việc 1: 
	
	
	
	

	
	Công việc 2: 
	
	
	
	

	
	Công việc 3: 
	
	
	
	

	 2
	Nội dung 2.
	
	
	
	

	
	Công việc 1: 
	
	
	
	

	
	Công việc 2: 
	
	
	
	

	3
	Tổng kết đề tài
	
	
	
	


III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

	22
	Sản phẩm KH&CN chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt

 (Liệt kê theo dạng sản phẩm) 

	Dạng 1: Mẫu (model, maket): Sản phẩm (là hàng hóa, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; thiết bị, máy móc; dây truyền công nghệ; giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;

	Số

TT
	Tên sản phẩm cụ thể và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của sản phẩm
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng 
	Dự kiến Số lượng/ Qui mô sản phẩm tạo ra

	
	
	
	Cần đạt
	Mẫu tương tự

(theo các tiêu chuẩn mới nhất)
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	

	22.1: Mức chất lượng sản phẩm (Dạng I) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài)

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Dạng II: Nguyên lý ứng dụng, Phương pháp; Tiêu chuẩn; Qui phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Qui trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, qui trình, mô hình...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác.

	TT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	Dạng III: Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác

	SốTT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Dự kiến nơi công bố

(Tạp chí, Nhà xuất bản)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	22.2: Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng II & III) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


	22.3: Kết quả tham gia đào tạo trên đại học

	Số

TT
	Cấp đào tạo
	Số lượng
	Chuyên ngành đào tạo
	Ghi chú

	1
	Thạc sỹ
	
	
	

	2
	Tiến sỹ
	
	
	

	22.4: Sản phẩm dự kiến đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	23
	Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

	 23.1 Khả năng về thị trường (Nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, nêu tên và nhu cầu khách hàng cụ thể nếu có; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 23.2 Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh 

(Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm)

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23.3 Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23.4 Mô tả phương thức chuyển giao
(chuyển giao công nghệ trọn gói, chuyển giao công nghệ có đào tạo, chuyển giao theo hình thức trả dần theo tỷ lệ % của doanh thu; liên kết với doanh nghiệp để sản xuất hoặc góp vốn-với đơn vị phối hợp nghiên cứu hoặc với cơ sở sẽ áp dụng kết quả nghiên cứu-theo tỷ lệ đã tỏa thuận để cùng triển khai sản xuất; tự thành lập doanh nghiệp trên cơ sở kết quả nghiên cứu tạo ra,...)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	24
	Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng kết quả của đề tài

	...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	25
	Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu 

	25.1 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan
(Nêu những dự kiến đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ trong nước và quốc tế)

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

25.2 Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
25.3 Đối với kinh tế - xã hội và môi trường: 

(Nêu những tác động dự kiến của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường)

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

(Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	26
	Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

	TT
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Trả công lao động (khoa học, phổ thông)
	Nguyên,

vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	Chi khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng kinh phí

Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách SNKH 
	
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ nhất*:
	
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ hai*:
	
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ ba*:
	
	
	
	
	
	

	2
	- Nguồn tự có 

của cơ quan
	
	
	
	
	
	

	3
	- Nguồn khác 

(vốn huy động, ...)
	
	
	
	
	
	


                                                (*): chi dự toán khi đề tài được phê duyệt 

	Ngày  .........  tháng  .......... năm 200

Chủ nhiệm Đề tài

(Họ, tên và chữ ký)


	Ngày  .........  tháng  .......... năm 200
Thủ trưởng

Cơ quan chủ trì Đề tài

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)




Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ (%)
	NSNN
	Tự có
	Khác

	1
	Trả công lao động

( Khoa học, phổ thông)
	
	
	
	
	

	2
	Nguyên, vật liệu, năng lượng


	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị, máy móc 


	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ


	
	
	
	
	

	5
	Chi khác


	
	
	
	
	

	
	 Tổng cộng
	
	
	
	
	


GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI  
Khoản I.  Công lao động ( khoa học, phổ thông)

(Đơn vị: Triệu đồng)
	TT
	      Nội dung lao động

( Dự toán chi theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh)
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	I.1
	Nội dung 1
	
	
	
	

	1.1
	Lao động khoa học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Lao động phổ thông
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.2
	Nội dung 2
	
	
	
	

	2.1
	Lao động khoa học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Lao động phổ thông
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.3
	Nội dung 3
	
	
	
	

	3.1
	Lao động khoa học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lao động phổ thông
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	


Khoản II. Nguyên vật liệu, năng lượng

(Đơn vị: Triệu đồng)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị

đo
	Số

 lượng
	Đơn

giá
	Thành

 tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	II.1
	Nguyên, vật liệu

( Dự toán chi theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.2
	 Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Năng lượng, nhiên liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Than
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Điện
	kW/h
	
	
	
	
	
	

	
	 - Xăng, dầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Nhiên liệu khác
	
	
	
	
	
	
	

	II.4
	 Nước
	m3
	
	
	
	
	
	

	II.5
	  Mua sách, tài liệu, số liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Khoản III. Thiết bị, máy móc chuyên dùng

(Đơn vị: Triệu đồng)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	III.1
	Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài ( chi ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của khoản 3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2
	Thiết bị mua mới
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Mua thiết bị, công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.3
	Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.4 
	Thuê thiết bị (Ghi tên thiết bị, thời gian thuê)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.5
	Vận chuyển lắp đặt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Khoản IV.  Xây dựng, sửa chữa nhỏ

(Đơn vị: Triệu đồng)
	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	4.1
	Chi phí xây dựng ...........  m2  nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	4.2
	Chi phí sửa chữa .......... m2  nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	4.3
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước
	
	
	
	

	4.4
	Chi phí khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


Khoản V. Chi khác

(Đơn vị: Triệu đồng)
	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	5.1
	Công tác  phí

( địa điểm, thời gian, số lượt người)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Kinh phí quản lý 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
	
	
	
	

	
	- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu trung gian
	
	
	
	

	
	- Chi phí nghiệm thu nội bộ
	
	
	
	

	
	- Cán bộ quản lý kiểm tra đề tài
	
	
	
	

	
	- Chi phí nghiệm thu cơ sở
	
	
	
	

	5.4
	Chi khác
	
	
	
	

	
	- Hội thảo 
	
	
	
	

	
	- Hội nghị
	
	
	
	

	
	- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm
	
	
	
	

	
	- Dịch tài liệu
	
	
	
	

	
	- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	
	
	
	

	
	........
	
	
	
	

	
	- Khác
	
	
	
	

	5.5
	Hợp tác quốc tế
	
	
	
	

	5.6
	Phụ cấp Chủ nhiệm đề tài
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khoản I +II+III+IV+V
	
	
	
	


B1-2-TMDA
THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

(Kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ- BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

	1
	Tên dự án: 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	2
	Mã số :

(được cấp khi Hồ sơ được phê duyệt):

	
	
	
	

	3
	Thời gian thực hiện: .......... năm
	4
	Cấp quản lý

	(Từ năm ….. đến năm……..)
	    Nhà nước  FORMCHECKBOX 
       Bộ   FORMCHECKBOX 
      Cơ sở  FORMCHECKBOX 

                                Tỉnh FORMCHECKBOX 


	5
	 FORMCHECKBOX 
 Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)

	
	 FORMCHECKBOX 
 Thuộc dự án KH&CN

	
	 FORMCHECKBOX 
 Dự án độc lập 

	6
	Tổng vốn thực hiện dự án:    ................... triệu đồng, trong đó:

	Nguồn
	Kinh phí (triệu đồng)

	- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học           
	

	- Vốn tự có của tổ chức chủ trì
	

	- Khác (liên doanh...)              
	

	7
	Kinh phí thu hồi ........................... triệu đồng

	
	(bằng.............. % kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKH)

Đợt 1: ..................... triệu đồng sau khi kết thúc ............tháng;

Đợt 2: ..................... triệu đồng sau khi kết thúc ............tháng;

	8a
	Chủ nhiệm dự án

	Họ và tên:....................................................................

Năm sinh: ............................................... ........ ........   Nam/Nữ: .....................

Học hàm: ................................................... .... .... ....   Học vị:  .......................
Chức danh khoa học: .................................................  Chức vụ: .....................

Điện thoại: Tổ chức: ......................... Nhà riêng: .................... Mobile:  .........
Fax: .................................................. E-mail: ..................................................

Tên tổ chức đang công tác: ..............................................................................
Địa chỉ tổ chức: ...........................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: .......................................................................................

	8b
	Thư ký Dự án

	Họ và tên:..................................................................

Năm sinh: ............................................... ........ ........   Nam/Nữ: .....................
Học hàm: ................................................... .... .... ....   Học vị: ........................
Chức danh khoa học: ...............................................

Chức vụ: ...................................................................

Điện thoại: Tổ chức: ..................... Nhà riêng: ................... Mobile:  ..............
Fax: .................................................. E-mail: ...................................................
Tên tổ chức đang công tác: ...........................................................................

Địa chỉ tổ chức: .............................................................................................
Địa chỉ nhà riêng: ..........................................................................................


	9
	Tổ chức chủ trì thực hiện Dự án

	Tên tổ chức chủ trì Dự án: ........................................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ......................................................
E-mail: ............................................................................................................
Website: ..........................................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ........................................................................
Số tài khoản: ..................................................................................................
Kho bạc Nhà nước/ Ngân hàng: .....................................................................
Tên cơ quan chủ quản dự án: .........................................................................
.........................................................................................................................

	10
	Tổ chức tham gia chính

	10.1. Tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ

Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ: ...............................................

......................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ....................................................
E-mail: ..........................................................................................................

Website: ........................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ......................................................................
Người chịu trách nhiệm chính về công nghệ của Dự án: .............................
.......................................................................................................................
10.2. Tổ chức khác 

Tên tổ chức: ...............................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................

E-mail: .............................................................................................................

Website: ...........................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................
Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ..........................................................................

	11
	Cán bộ thực hiện Dự án

	 (Ghi những người dự kiến đóng góp khoa học chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện dự án, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm Dự án - mỗi người có tên trong danh sách này cần khai báo lý lịch khoa học theo Biểu B1-4-LLCN)

	
	Họ và tên
	Tổ chức 

công tác
	Nội dung 

công việc tham gia
	Thời gian làm việc cho dự án
(Số tháng quy đổi
) 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	12
	Xuất xứ [Ghi rõ xuất xứ của Dự án từ một trong các nguồn sau: 

	- Từ kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (R&D) đã được Hội đồng khoa học và công nghệ các cấp đánh giá nghiệm thu, kiến nghị (tên đề tài, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, Thành phố (nếu có), mã số, ngày tháng năm đánh giá nghiệm thu; kèm theo Biên bản đánh giá nghiệm thu/ Quyết định công nhận kết quả đánh giá nghiệm thu của cấp có thẩm quyền)
- Từ sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng khoa học và công nghệ (tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp)

- Kết quả khoa học công nghệ từ nước ngoài (hợp đồng chuyển giao công nghệ; tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp nếu có; nguồn gốc, xuất xứ, hồ sơ liên quan)]

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

	13
	Luận cứ về tính cấp thiết, khả thi và hiệu quả của Dự án 

	13.1. Làm rõ về công nghệ lựa chọn của Dự án (Tính mới, ưu việt, tiên tiến của công nghệ; trình độ công nghệ so với công nghệ hiện có ở Việt Nam, khả năng triển khai công nghệ  trong nước, tính phù hợp của công nghệ đối với phương án sản xuất và yêu cầu của thị trường,...).

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

13.2. Lợi ích kinh tế, khả năng thị trường và cạnh tranh của sản phẩm Dự án

 (Hiệu quả kinh tế mang lại khi áp dụng kết quả của Dự án; khả năng mở rộng thị trường ở trong nước và xuất khẩu: nêu rõ các yếu tố chủ yếu làm tăng khả năng cạnh tranh về chất lượng, giá thành của sản phẩm Dự án so với các sản phẩm cùng loại, chẳng hạn: sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước, giá nhân công rẻ, phí vận chuyển thấp, tính ưu việt của công nghệ...). 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

13.3. Tác động của kết quả Dự án đến kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng 

(Tác động của sản phẩm Dự án đến phát triển KT-XH, môi trường, khả năng tạo thêm việc làm, ngành nghề mới, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, đảm bảo an ninh, quốc phòng...).

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

13.4. Năng lực thực hiện Dự án 

(Mức độ cam kết và năng lực thực hiện của các tổ chức tham gia chính trong Dự án: năng lực khoa học, công nghệ của người thực hiện và cơ sở vật chất-kỹ thuật, các cam kết bằng hợp đồng về mức đóng góp vốn, sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động, bao tiêu sản phẩm, phân chia lợi ích về khai thác quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ rủi ro)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

13.5. Khả năng ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả của Dự án

 (Nêu rõ phương án về tổ chức sản xuất; nhân rộng, chuyển giao công nghệ; thành lập doanh nghiệp mới để sản xuất-kinh doanh,...).

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................


I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI DỰ ÁN

	14
	Mục tiêu 

	14.1 Mục tiêu của Dự án sản xuất
 hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra

 (Chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất);

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

14.2 Mục tiêu của Dự án sản xuất thử nghiệm

 (Trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................



	15
	 Nội dung

	15.1 Mô tả công nghệ, sơ đồ hoặc quy trình công nghệ (là xuất xứ của Dự án) để triển khai trong Dự án

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

15.2 Phân tích những vấn đề mà Dự án cần giải quyết về công nghệ

 (Hiện trạng của công nghệ và việc hoàn thiện, thử nghiệm tạo ra công nghệ mới; nắm vững, làm chủ quy trình công nghệ và các thông số kỹ thuật; ổn định chất lượng sản phẩm, chủng loại sản phẩm; nâng cao khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm để khẳng định công nghệ và quy mô của Dự án sản xuất thử nghiệm);

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

        15.3 Liệt kê và mô tả nội dung, các bước công việc cần thực hiện để giải quyết những vấn đề đặt ra, kể cả đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

	16
	Phương án triển khai

	16.1. Phương án tổ chức sản xuất thử nghiệm: 

a) Phương thức tổ chức thực hiện: 

(- Đối với đơn vị chủ trì là doanh nghiệp: cần làm rõ năng lực triển khai thực nghiệm và hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu trong Dự án; phương án liên doanh, phối hợp với các tổ chức KH&CN trong việc phát triển, hoàn thiện công nghệ;

- Đối với đơn vị chủ trì là tổ chức khoa học và công nghệ: cần làm rõ năng lực triển khai thực nghiệm và hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu trong Dự án; việc liên doanh với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất thử nghiệm (kế hoạch/phương án của doanh nghiệp về bố trí địa điểm, điều kiện cơ sở vật chất, đóng góp về vốn, về nhân lực, về khả năng tiêu thụ sản phẩm của Dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức phân chia lợi nhuận;...)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) Mô tả, phân tích và đánh giá các điều kiện triển khai Dự án:

- Địa điểm thực hiện Dự án (nêu địa chỉ cụ thể, nêu thuận lợi và hạn chế về cơ sở hạ tầng như giao thông, liên lạc, điện nước.... của địa bàn triển khai Dự án); nhà xưởng, mặt bằng hiện có (m2), dự kiến cải tạo, mở rộng,.....;

- Trang thiết bị chủ yếu đảm bảo cho triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm (làm rõ những trang thiết bị đã có, bao gồm cả liên doanh với các đơn vị tham gia, trang thiết bị cần thuê, mua hoặc tự thiết kế chế tạo; khả năng cung ứng trang thiết bị của thị trường cho Dự án;......);

- Nguyên vật liệu (khả năng cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu cho quá trình sản xuất thử nghiệm, làm rõ những nguyên vật liệu cần nhập của nước ngoài;.....);

- Nhân lực cần cho triển khai Dự án: số cán bộ KHCN và công nhân lành nghề tham gia thực hiện Dự án; kế hoạch tổ chức nhân lực tham gia Dự án;  nhu cầu đào tạo phục vụ Dự án (số lượng cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân). 

- Môi trường (đánh giá tác động môi trường do việc triển khai Dự án và giải pháp khắc phục);

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

	16.2. Phương án tài chính 

(Phân tích và tính toán tài chính của quá trình thực hiện Dự án) trên cơ sở:

- Tổng vốn đầu tư để triển khai Dự án, trong đó nêu rõ vốn cố định, vốn lưu động cho một khối lượng sản phẩm cần thiết trong một chu kỳ sản xuất thử nghiệm để có thể tiêu thụ và tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm tiếp theo (trong trường hợp cần thiết);   

- Phương án huy động và sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tham gia Dự án (kèm theo các văn bản pháp lý minh chứng cho việc huy động các nguồn vốn: báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 2-3 năm gần nhất; cam kết cho vay vốn hoặc bảo lãnh vay vốn của ngân hàng; cam kết pháp lý về việc đóng góp vốn của các tổ chức tham gia Dự án,...); 

- Phương án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước (các nội dung chi bằng nguồn vốn này). 

- Tính toán, phân tích giá thành sản phẩm của Dự án (theo từng loại sản phẩm của Dự án nếu có); thời gian thu hồi vốn.

Các số liệu cụ thể của phương án tài chính được trình bày  tại các bảng 1-5 và các phụ lục 1-7)

	16.3. Dự báo nhu cầu thị trường và phương án kinh doanh sản phẩm của Dự án 

(Giải trình và làm rõ thêm các bảng tính toán và phụ lục kèm theo bảng 3-5, phụ lục 9);

- Dự báo nhu cầu thị trường (dự báo nhu cầu chung và thống kê danh mục các đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mua sản phẩm Dự án); 

- Phương án tiếp thị sản phẩm của Dự án (tuyên truyền, quảng cáo, xây dựng trang web, tham gia hội chợ triển lãm, trình diễn công nghệ, tờ rơi,...);

- Phân tích giá thành, giá bán dự kiến của sản phẩm trong thời gian sản xuất thử nghiệm; giá bán khi ổn định sản xuất (so sánh với giá sản phẩm nhập khẩu, giá thị trường trong nước hiện tại; dự báo xu thế giá sản phẩm cho những năm tới); các phương thức hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Dự án;

- Phương án tổ chức mạng lưới phân phối sản phẩm khi phát triển sản xuất quy mô công nghiệp. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................



	17
	Sản phẩm của Dự án

	[Phân tích, làm rõ các thông số và so sánh với các sản phẩm cùng loại trong nước và của nước ngoài: (i)Dây chuyền công nghệ, các thiết bị, quy trình công nghệ đã được ổn định (quy mô, các thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật); (ii)Sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; (iii)Ấn phẩm; (iv)Đào tạo cán bộ; (v)Sản phẩm sản xuất thử nghiệm (chủng loại, khối lượng, tiêu chuẩn chất lượng)].

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................



	18
	Phương án phát triển của Dự án sau khi kết thúc

	18.1. Phương thức triển khai

 [Mô tả rõ phương án triển khai lựa chọn trong các loại hình sau đây: (i)Đưa vào sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp; (ii)Nhân rộng, chuyển giao kết quả của Dự án; (iii)Liên doanh, liên kết; (iv)Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ mới để tiến hành sản xuất- kinh doanh; (v)Hình thức khác: Nêu rõ].

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

18.2. Quy mô sản xuất (Công nghệ, nhân lực, sản phẩm,...)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

18.3. Tổng số vốn của Dự án sản xuất.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................




III. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM

Tổng kinh phí cần thiết để triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm = Vốn cố định của Dự án sản xuất + Kinh phí hỗ trợ công nghệ + Vốn lưu động. 

* Vốn cố định của Dự án sản xuất gồm: Thiết bị, máy móc mua mới; Nhà xưởng xây mới hoặc cải tạo.

* Vốn lưu động: chỉ tính chi phí để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm tiếp theo.

* Kinh phí hỗ trợ công nghệ: chi phí hoàn thiện, ổn định các thông số kinh tế-kỹ thuật.

Bảng 1. Tổng kinh phí đầu tư cần thiết để triển khai Dự án

Đơn vị: triệu đồng

	
	Nguồn vốn
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	Vốn cố định
	Kinh phí hỗ trợ công nghệ
	Vốn lưu động

	
	
	
	Thiết bị, máy móc mua mới
	Nhà xưởng xây dựng  mới và cải tạo
	
	Chi phí lao động
	Nguyên
vật liệu,
năng lượng
	Thuê thiết bị, nhà xưởng
	Khác



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Ngân sách NNKH:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Năm thứ hai
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Năm thứ ba
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các nguồn vốn khác

- Vốn tự có của
 cơ sở

- Khác: 

(vốn huy động)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Tổng chi phí và giá thành sản phẩm 

(Trong thời gian thực hiện Dự án)

	
	Nội dung
	Tổng số chi phí (1000 đ)
	Trong đó theo sản phẩm
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A
	Chi phí trực tiếp
	
	
	
	
	

	1
	Nguyên vật liệu, bao bì
	
	
	
	
	Phụ lục 1

	2
	Điện, nước, xăng dầu
	
	
	
	
	Phụ lục 2

	3
	Chi phí lao động
	
	
	
	
	Phụ lục 6

	4
	Sửa chữa, bảo trì thiết bị
	
	
	
	
	Phụ lục 7

	5
	Chi phí quản lý
	
	
	
	
	Phụ lục 7

	B
	Chi phí gián tiếp và khấu hao tài sản cố định
	
	
	
	
	

	6
	Khấu hao thiết bị cho dự án

- Khấu hao thiết bị cũ

- Khấu hao thiết bị mới
	
	
	
	
	Phụ lục 3

	7
	Khấu hao nhà xưởng cho dự án

- Khấu hao nhà xưởng cũ

- Khấu hao nhà xưởng mới
	
	
	
	
	Phụ lục 5

	8
	Thuê thiết bị
	
	
	
	
	Phụ lục 3

	9
	Thuê nhà xưởng
	
	
	
	
	Phụ lục 5

	10
	Phân bổ chi phí hỗ trợ công nghệ
	
	
	
	
	Phụ lục 4

	11
	Tiếp thị, quảng cáo
	
	
	
	
	Phụ lục 7

	12
	Khác (trả lãi vay, các loại phí,...)
	
	
	
	
	Phụ lục 7

	- Tổng chi phí sản xuất thử nghiệm (A+B): 
	
	
	
	
	

	- Giá thành 1 đơn vị sản phẩm:
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Khấu hao thiết bị và tài sản cố định:  tính theo quy định của Nhà nước đối với từng loại thiết bị của từng ngành kinh tế tương ứng.

- Chi phí hỗ trợ công nghệ: được phân bổ cho thời gian thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm và 01 năm đầu sản xuất ổn định (tối đa không quá 3 năm).

Bảng 3. Tổng doanh thu 

(Cho thời gian thực hiện Dự án)

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị 
	Số lượng
	Giá bán dự kiến

(1000 đ)
	Thành tiền

(1000 đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	


Bảng 4. Tổng doanh thu 
(Cho 1 năm đạt 100% công suất)
	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị 
	Số lượng
	Đơn giá

(1000 đ)
	Thành tiền

(1000 đ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng:
	


Bảng 5. Tính toán hiệu quả kinh tế Dự án 

(cho 1 năm đạt 100% công suất)

	TT
	Nội dung
	Thành tiền
(1000 đ)

	1
	2
	3


	Tổng vốn đầu tư cho Dự án 
	
	

	2
	Tổng chi phí, trong một năm
	

	3
	Tổng doanh thu, trong một năm
	

	4
	Lãi gộp (3) - (2)
	

	5
	Lãi ròng : (4) - (thuế + lãi vay + các loại phí)
	

	6
	Khấu hao thiết bị, XDCB và chi phí hỗ trợ công nghệ trong 1 năm
	

	7
	Thời gian thu hồi vốn T (năm, ước tính)
	

	8
	Tỷ lệ lãi ròng so với vốn đầu tư, % (ước tính)
	

	9
	Tỷ lệ lãi ròng so với tổng doanh thu, % (ước tính)
	


Chú thích : 

- Tổng vốn đầu tư bao gồm: tổng giá trị còn lại của thiết bị, máy móc và nhà xưởng đã có + tổng giá trị của  thiết bị, máy móc mua mới và nhà xưởng bổ sung mới  (kể cả cải tạo) + chi phí hỗ trợ công nghệ;

- Thuế: gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác nếu có, trong 1 năm;

- Lãi vay: là các khoản lãi vay phải trả trong 1 năm. 

Thời gian thu hồi vốn T  = 
[image: image1.wmf]hao

Khau 

 

 

rong

 

Lai

 

dau tu

 von 

Tong

+

 = 
[image: image2.wmf] = ..... năm

Tỷ lệ lãi ròng so với vốn đầu tư =  
[image: image3.wmf]tu

Tongvondau

rong

 

Lai

 x 100 =
[image: image4.wmf]x 100 = ..... %;

Tỷ lệ lãi ròng so với tổng doanh thu =  
[image: image5.wmf]doanh thu

 

Tong

rong

 

Lai

 x 100 =
[image: image6.wmf]x 100 =  ..... %;

	18
	 Hiệu quả kinh tế - xã hội

	(Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, giảm nhập khẩu, tạo công ăn việc làm, bảo vệ môi trường....)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


IV. KẾT  LUẬN  VÀ  KIẾN  NGHỊ
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

	......................................................................................................................................................

Ngày...... tháng ...... năm 200....
Chủ nhiệm Dự án
(Họ, tên và chữ ký)
	Ngày ...... tháng ...... năm 200....
Tổ chức chủ trì Dự án
(Họ, tên, chữ ký, đóng dấu)



	Ngày ...... tháng ...... năm 200....

      Đại diện Ban chủ nhiệm Chương trình

(Họ, tên, chữ ký)

	Ngày...... tháng ...... năm 200....

Thủ trưởng cơ quan chủ quản đề tài

Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Long An




Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ (%)
	NSNN
	Tự có
	Khác

	1
	Thiết bị, máy móc mua mới


	
	
	
	
	

	2
	Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo


	
	
	
	
	

	3
	Kinh phí hỗ trợ công nghệ


	
	
	
	
	

	4
	Chi phí lao động


	
	
	
	
	

	5
	Nguyên, vật liệu, năng lượng


	
	
	
	
	

	
	Thuê thiết bị, nhà xưởng


	
	
	
	
	

	
	Chi khác


	
	
	
	
	

	
	 Tổng cộng
	
	
	
	
	


Phụ lục 1
NHU CẦU NGUYÊN VẬT LIỆU

(Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo)
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Đơn vị

đo
	Số lượng
	Đơn giá


	Thành tiền


	Nguồn tài chính

	
	
	
	
	
	
	Từ Ngân sách

 SNKH
	Từ các nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền


	Số lượng
	Thành tiền



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
1

2

3

B
1

2

3

C
	Nguyên vật liệu chủ yếu 

Nguyên, vật liệu phụ

Dụng cụ, phụ tùng,vật rẽ tiền mau hỏng


	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	


Phụ lục 2

NHU CẦU ĐIỆN, NƯỚC, XĂNG DẦU

(Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo)

Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nhu cầu
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá


	Thành tiền


	Nguồn tài chính

	
	
	
	
	
	
	Từ Ngân sách SNKH
	Từ các nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền


	Số lượng
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1

2

3

4
	Về điện :

- Điện sản xuất: Tổng công suất thiết bị, máy móc..........kW ........................................................

Về nước :

........................................................

........................................................

........................................................

Về xăng dầu :

- Cho thiết bị sản xuất ..............tấn

- Cho phương tiện vận tải .........tấn

Khác
	kwh

m3

tấn

tấn
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	


Phụ lục 3a 

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC

A. Thiết bị hiện có (tính giá trị còn lại)

Đơn vị: triệu đồng

	TT


	Tên thiết bị
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Thiết bị công nghệ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2..
	
	
	
	
	

	II
	Thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2..
	
	
	
	
	

	Cộng
	


Phụ lục 3b

YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ, MÁY MÓC

B. Thiết bị mới bổ sung, thuê thiết bị

Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Tên thiết bị


	Đơn vị đo
	Số  lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Nguồn tài chính

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách SNKH
	Các nguồn khác

	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành  tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	Mua thiết bị công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Mua bằng sáng chế, bản quyền
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Mua phần mềm máy tính
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Vận chuyển, lắp đặt thiết bị mới 
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Thuê thiết bị (nêu các thiết bị cần thuê và giá thuê và chỉ ghi và cộng vào cột 5 để tính vốn lưu động)
	
	
	-----------
	
	
	
	
	

	Cộng
	-----
	
	----
	
	-----


Phụ lục 4

CHI PHÍ HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ 

Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Chi phí


	Nguồn tài chính

	
	
	
	Ngân sách SNKH
	Tự có
	Khác

	A
	Chi phí hỗ trợ cho các hạng mục công nghệ 

( Kể cả công nghệ nhập)
	
	
	
	

	1
	- Hoàn thiện, nắm vững và làm chủ quy trình công nghệ
	
	
	
	

	2
	- Hoàn thiện các thông số về kỹ thuật
	
	
	
	

	3
	- Ổn định các thông số và chất lượng nguyên vật liệu đầu vào
	
	
	
	

	4
	- Ổn định chất lượng sản phẩm; về khối lượng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm
	
	
	
	

	5
	......
	
	
	
	

	B
	Chi phí đào tạo công nghệ
	
	
	
	

	1
	- Cán bộ công nghệ
	
	
	
	

	2
	- Công nhận vận hành
	
	
	
	

	3
	..........
	
	
	
	


	Cộng
	
	
	
	


Phụ lục 5

ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG

A.Nhà xưởng đã có (giá trị còn lại):

Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	Các hạng mục công trình
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá


	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Cộng A
	


B. Nhà xưởng xây dựng mới và cải tạo

	Số TT
	Các hạng mục công trình
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Đơn giá


	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

2

3

4

5
	Xây dựng nhà xưởng mới

Chi phí sửa chữa, cải tạo

Chi phí lắp đặt hệ thống điện

Chi phi lắp đặt hệ thống nước

Chi phí khác
	
	
	
	

	Cộng B
	


Phụ lục 6

CHI PHÍ LAO ĐỘNG

(Để sản xuất khối lượng sản phẩm cần thiết có thể tiêu thụ và tái sản xuất đợt tiếp theo)

Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Số người
	Số tháng
	Chi phí

người/th
	Thành tiền


	Nguồn tài chính

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách SNKH )
	Các nguồn khác 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

2

3


	Kỹ sư

Nhân viên kỹ thuật

Công nhân


	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	


Phụ lục 7
CHI KHÁC CHO DỰ ÁN

Đơn vị: triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Thành tiền
	Nguồn tài chính
	Ghi chú

	
	
	
	Từ ngân sách SNKH
	Từ các nguồn khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Công tác phí:
	
	
	
	

	2
	Quản lý phí 

Quản lý hành chính thực hiện dự án

Tiếp thị, quảng cáo, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
	
	
	
	

	3
	Sửa chữa, bảo trì thiết bị
	
	
	
	

	4
	Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu

Chi phí kiểm tra trung gian

Chi phí nghiệm thu cấp cơ sở


	
	
	
	

	5
	Chi khác:

· Hội thảo, hội nghị

· Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ

· Bảo cáo tổng kết

· In ấn

· Phụ cấp chủ nhiệm đề tài
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


Phụ lục 8

KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

	TT
	Nội dung công việc
	Tháng

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	2
	3

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Sửa chữa, xây dựng nhà xưởng

Hoàn thiện công nghệ

Chế tạo, mua thiết bị

Lắp đặt thiết bị

Đào tạo công nhân

Sản xuất thử đợt 

Thử nghiệm mẫu

Hiệu chỉnh công nghệ

Đánh giá nghiệm thu


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...


	...

...

...

...

...

...

...

...

...




 Phụ lục 9

VỀ KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN CỦA THỊ TRƯỜNG

Đơn vị: triệu đồng
I. Nhu cầu thị trường:

	TT
	Tên sản phẩm (quy trình công nghệ, tài liệu hướng dẫn, tiêu chuẩn, thiết bị, đào tạo...)
	Đơn vị

đo
	Số lượng
	Chú thích

	
	
	
	200..
	200..
	200..
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

..
	
	
	
	
	
	


II. Phương án sản phẩm:

	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị đo
	Số lượng
	Tổng số
	Cơ sở tiêu thô

	
	
	
	200..
	200..
	200..
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1

...
	
	
	
	
	
	
	


III. Danh mục chỉ tiêu chất lượng sản phẩm:


	TT
	Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
	Đơn vị đo
	Mức chất lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Cần đạt
	Tương tự mẫu
	

	
	
	
	
	Trong nước
	Thế giới
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

..
	
	
	
	
	
	


B1-2-TMKHXH

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 (Kèm theo Quyết định số 11 /2007/QĐ-BKHCN ngày 4  tháng  6 năm 2007 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

	1
	Tên đề tài:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

	2
	Mã số của đề tài: .....................................

 (đư​ợc cấp khi hồ sơ trúng tuyển)

	3
	Loại đề tài:

- Đề tài thuộc Ch​ương trình Khoa học xã hội và nhân văn  FORMCHECKBOX 

............................................................................... (ghi tên ch​ương trình, mã số)

- Đề tài độc lập   FORMCHECKBOX 



	4
	Thời gian thực hiện: từ tháng ......  /năm        đến tháng ....... /năm

	5
	Kinh phí thực hiện:
Ghi số lư​ợng kinh phí: ………… (triệu đồng), trong đó:

· Nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học:

-    Nguồn khác:

	6
	Chủ nhiệm đề tài: 

	Họ và tên:..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................... Nam/ Nữ: ...........................................

Học hàm, học vị: ......................................................................................................................

Chức danh khoa học: ...................................................Chức vụ:..............................................

Điện thoại của tổ chức: ....................... Nhà riêng: ...........................Mobile:  .........................

Fax: ...................................................... E-mail: ......................................................................

Tên tổ chức đang công tác:.......................................................................................................

Địa chỉ tổ chức:.........................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: .....................................................................................................................

	7
	Thư ký đề tài: 

	Họ và tên:..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................... Nam/ Nữ: ……….....................................

Học hàm, học vị: ......................................................................................................................

Chức danh khoa học: ........................................... Chức vụ: ....................................................

Điện thoại của tổ chức: ........................Nhà riêng: ..........................Mobile:  ..........................

Fax: ...................................................................... E-mail: .....................................................

Tên tổ chức đang công tác: .....................................................................................................

Địa chỉ tổ chức: ........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Địa chỉ nhà riêng: .....................................................................................................................

	8
	Tổ chức chủ trì đề tài: 

	Tên tổ chức chủ trì đề tài: ........................................................................................................

Điện thoại: ................................................ Fax: .......................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................

Website: ...................................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ..................................................................................................

Số tài khoản: ............................................................................................................................

Ngân hàng: ...............................................................................................................................

Cơ quan chủ quản đề tài: ..........................................................................................................



	9
	Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: (nếu có)

	1. Tổ chức 1 : .........................................................................................................................

Cơ quan chủ quản  ....................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ....................................................................................................

Số tài khoản: ..............................................................................................................................

Ngân hàng: .................................................................................................................................

2. Tổ chức 2 : ..........................................................................................................................

Cơ quan  chủ quản  ....................................................................................................................

Điện thoại: ...................................... Fax: ..................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ...................................................................................................

Số tài khoản: .............................................................................................................................

Ngân hàng: ................................................................................................................................

3.    .......

	10
	 Các cán bộ thực hiện đề tài:

	 (Ghi những người có đóng góp khoa học và chủ trì thực hiện những nội dung chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đề tài, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm đề tài)

	TT
	Họ và tên, học hàm học vị 
	Tổ chức 

công tác
	Nội dung công việc tham gia 
	Thời gian làm việc cho đề tài

(Số tháng quy đổi
) 

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

	11
	Mục tiêu của đề tài:  (phát triển và cụ thể hoá định hướng mục tiêu theo đặt hàng)

	.......................................................................................................................................... ...........

.................................................................................................................................................... ....

................................................................................................................................. ........

................................................................................................................................. ...................

	12
	Tình trạng đề tài:        

 
 FORMCHECKBOX 
 Mới
 FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả

                                     FORMCHECKBOX 
 Kế tiếp nghiên cứu của người khác

	13
	Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài:

	13.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài

(Mô tả, phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài)

............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... .............

................................................................................................................................. .............

................................................................................................................................. ..............

	13.2 Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

(Trên cơ sở tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)

.................................................................................................................................................... .......

...................................................................................................................................... ...........

................................................................................................................................. .....................

	14
	Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan:

	(tên công trình, tác giả, nơi và năm công bố, chỉ nêu những danh mục đã được trích dẫn) 

.................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... ................................................




	15
	Nội dung nghiên cứu của đề tài:

	(xác định các nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện  để đạt mục tiêu đề ra; ghi rõ các chuyên đề nghiên cứu cần thực hiện trong từng nội dung)

Nội dung 1: ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Nội dung 2: ..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
Nội dung 3: ..........................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................         

	16
	Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài:

(giải trình các hoạt động cần thiết dưới đây phục vụ cho nội dung nghiên cứu của đề tài)

	· S​ưu tầm/ dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính)

· Hội thảo/ toạ đàm khoa học (số l​ượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu)

· Khảo sát/ điều tra thực tế trong nư​ớc (quy mô, địa bàn, mục đích/ yêu cầu, nội dung, phư​ơng pháp)

· Khảo sát nư​ớc ngoài (quy mô, mục đích/ yêu cầu, đối tác, nội dung)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

	17
	Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:

	(Luận cứ rõ cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật dự kiến sử dụng gắn với từng nội dung chính của đề tài; so sánh với các phương pháp giải quyết tương tự khác và phân tích để làm rõ được tính ưu việt của phương pháp sử dụng)

       - Cách tiếp cận:..................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

      -  Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

	18
	Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước:

	[Trình bày rõ phương án phối hợp: tên các tổ chức phối hợp chính tham gia thực hiện đề tài (kể cả tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu) và nội dung công việc tham gia trong đề tài;  khả năng đóng góp về nhân lực, tài chính - nếu có] 

............................................................................................................... .........................................

........................................................................................................... ............................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	19
	Phương án hợp tác quốc tế: (nếu có)

	(Trình bày rõ phương án phối hợp: tên đối tác nước ngoài; nội dung đã hợp tác- đối với đối tác đã có hợp tác từ trước; nội dung cần hợp tác trong khuôn khổ đề tài; hình thức thực hiện. Phân tích rõ lý do cần hợp tác và dự kiến kết quả hợp tác, tác động của hợp tác đối với kết quả của đề tài)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	20
	Kế hoạch thực hiện:

	
	Các nội dung, công việc
 chủ yếu cần được thực hiện; 
các mốc đánh giá chủ yếu
	 Kết quả phải đạt    
	Thời gian (bắt đầu,
 kết thúc)
	Cá nhân, 
tổ chức 
thực hiện*
	Dự kiến 
kinh phí

	1
	Nội dung 1
	
	
	
	

	
	- Công việc 1
	
	
	
	

	
	- Công việc 2
	
	
	
	

	
	..........
	
	
	
	

	2
	Nội dung 2
	
	
	
	

	
	- Công việc 1
	
	
	
	

	
	- Công việc 2
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	


* Chỉ ghi những cá nhân có tên tại Mục 10

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI

	21
	Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt:

(liệt kê theo dạng sản phẩm) 

	21.1 Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

	TT
	Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )
	Yêu cầu khoa học cần đạt 
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	21.2 Dạng  II:  Bài báo; Sách chuyên khảo; và các sản phẩm khác

	Số TT
	Tên sản phẩm

(ghi rõ tên từng sản phẩm )
	Yêu cầu khoa học cần đạt
	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	22
	Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

	22.1 Lợi ích của đề tài: 

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22.2 Phư​ơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

    (Nêu rõ tên kết quả nghiên cứu; cơ quan/tổ chức ứng dụng; luận giải nhu cầu của cơ quan/ tổ chức ứng dụng; tính khả thi của phư​ơng thức chuyển giao kết quả nghiên cứu)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
(Giải trình chi tiết xin xem phụ lục kèm theo)
Đơn vị tính: Triệu đồng

	23
	Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi:

	
	Nguồn kinh phí
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Trả công lao động (khoa học, phổ thông) 
	Nguyên, vật liệu, năng lượng
	Thiết bị, máy móc
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ
	Chi khác

	
	Tổng kinh phí
	
	
	
	
	   
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách SNKH:
	
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ nhất*:


	
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ hai*:


	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn khác 
(vốn huy động, ...)
	
	
	
	
	
	


	Ngày  .........  tháng  .......... năm 200

Chủ nhiệm Đề tài

(Họ, tên và chữ ký)


	Ngày  .........  tháng  .......... năm 200
Thủ trưởng

Cơ quan chủ trì Đề tài

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)



	Ngày  .........  tháng  .......... năm 200

Đại diện Ban chủ nhiệm  Chương Trình

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


	Ngày  .........  tháng  .......... năm 200

Thủ trưởng Cơ quan chủ quản Đề tài

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 TỈNH LONG AN




Phụ lục

DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

Đơn vị : triệu đồng

	TT
	Nội dung các khoản chi
	Tổng số
	Nguồn vốn

	
	
	Kinh phí
	Tỷ lệ (%)
	NSNN
	Tự có
	Khác

	1
	Trả công lao động

( Khoa học, phổ thông)
	
	
	
	
	

	2
	Nguyên, vật liệu, năng lượng


	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị, máy móc 


	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng, sửa chữa nhỏ


	
	
	
	
	

	5
	Chi khác


	
	
	
	
	

	
	 Tổng cộng
	
	
	
	
	


GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI 

Khoản I.  Công lao động ( khoa học, phổ thông)

(Đơn vị: Triệu đồng)

	TT
	      Nội dung lao động

( Dự toán chi theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh)
	Tổng kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	I.1
	Nội dung 1
	
	
	
	

	1.1
	Lao động khoa học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.2
	Lao động phổ thông
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.2
	Nội dung 2
	
	
	
	

	2.1
	Lao động khoa học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.2
	Lao động phổ thông
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	I.3
	Nội dung 3
	
	
	
	

	3.1
	Lao động khoa học
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.2
	Lao động phổ thông
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	


Khoản II. Nguyên vật liệu, năng lượng

(Đơn vị: Triệu đồng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị

đo
	Số

 lượng
	Đơn

giá
	Thành

 tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	II.1
	Nguyên, vật liệu

( Dự toán chi theo thứ tự nội dung nghiên cứu nêu tại mục 17 của thuyết minh)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.2
	 Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.3
	Năng lượng, nhiên liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Than
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Điện
	kW/h
	
	
	
	
	
	

	
	 - Xăng, dầu
	
	
	
	
	
	
	

	
	 - Nhiên liệu khác
	
	
	
	
	
	
	

	II.4
	 Nước
	m3
	
	
	
	
	
	

	II.5
	  Mua sách, tài liệu, số liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	                      Cộng
	
	
	
	


Khoản III. Thiết bị, máy móc chuyên dùng

(Đơn vị: Triệu đồng)

	TT
	Nội dung
	Đơn vị

đo
	Số 

lượng
	Đơn

 giá
	Thành tiền
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	III.1
	Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài (chi ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của khoản 3)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.2
	Thiết bị mua mới
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Mua thiết bị, công nghệ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.3
	Khấu hao thiết bị 

(chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp)
	
	
	
	
	
	
	

	III.4 
	Thuê thiết bị (Ghi tên thiết bị, thời gian thuê)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.5
	Vận chuyển lắp đặt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Khoản IV.  Xây dựng, sửa chữa nhỏ

(Đơn vị: Triệu đồng)

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	4.1
	Chi phí xây dựng ...........  m2  nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	4.2
	Chi phí sửa chữa .......... m2  nhà xưởng, PTN
	
	
	
	

	4.3
	Chi phí lắp đặt hệ thống điện, hệ thống nước
	
	
	
	

	4.4
	Chi phí khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                          Cộng
	
	
	
	


Khoản V. Chi khác

(Đơn vị: Triệu đồng)

	TT
	Nội dung
	Kinh phí
	Nguồn vốn

	
	
	
	NSNN
	Tự có
	Khác

	5.1
	Công tác  phí

( địa điểm, thời gian, số lượt người)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.2
	Kinh phí quản lý 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.3
	Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp
	
	
	
	

	
	- Chi phí kiểm tra, nghiệm thu trung gian
	
	
	
	

	
	- Chi phí nghiệm thu nội bộ
	
	
	
	

	
	- Cán bộ quản lý kiểm tra đề tài
	
	
	
	

	
	- Chi phí nghiệm thu cơ sở
	
	
	
	

	5.4
	Chi khác
	
	
	
	

	
	- Hội thảo 
	
	
	
	

	
	- Hội nghị
	
	
	
	

	
	- Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm
	
	
	
	

	
	- Dịch tài liệu
	
	
	
	

	
	- Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
	
	
	
	

	
	........
	
	
	
	

	
	- Khác
	
	
	
	

	5.5
	Hợp tác quốc tế
	
	
	
	

	5.6
	Phụ cấp Chủ nhiệm đề tài
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khoản I +II+III+IV+V
	
	
	
	


B1-3-LLCCT

TÓM TẮT

HOẠT ĐỘNG  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN SXTN

1. Tên tổ chức: .................................................................................................................

................................................................................................................................................

Năm thành lập: ...................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại:  ............................             Fax: ...............................................

Email: .............................................................................................................

2. Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến đề tài, dự án SXTN tuyển chọn

................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên 

	TT
	Cán bộ có trình độ đại học trở lên
	Tổng số

	1
	Tiến sĩ
	

	2
	Thạc sĩ
	

	3
	Đại học
	


4. Số cán bộ nghiên cứu của tổ chức trực tiếp tham gia đề tài, dự án XSTN tuyển chọn

	TT
	Cán bộ có trình độ đại học trở lên
	Số trực tiếp tham gia thực hiện 

	1
	Tiến sĩ
	

	2
	Thạc sĩ
	

	3
	Đại học
	


5. Kinh nghiệm và thành tựu KHCN trong 5 năm gần nhất liên quan đến đề tài, dự án SXTN tuyển chọn của các cán bộ trong tổ chức giao tiếp tham gia đề tài, dự án SXTN đã kê khai ở mục 4 trên đây ( nêu lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm, số năm kinh nghiệm, tên các đề tài/dự án đã chủ trì hoặc tham gia, những công trình đã áp dụng vào sản xuất và đời sống, thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh,...)

................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có liên quan đến đề tài, dự ánSXTN tuyển chọn:

- Nhà xưởng, điều kiện về địa điểm mặt bằng triển khai dự án

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Thiết bị chủ yếu, hạ tầng phục vụ cho việc triển khai dự án:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Khả năng huy động các nguồn vốn khác (ngoài ngân sách SNKH) cho việc  thực hiện đề tài, dự án SXTN đăng ký tuyển chọn)

· Vốn tự có: ............................. triệu đồng ( Văn bản chứng minh kèm theo)

· Nguồn vốn khác: .......................... triệu đồng (Văn bản chứng minh kèm theo)

                                          ............................., ngày  ....... tháng ...... năm 200...

                                THỦ TRƯỞNG

                                  TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN SXTN

                               (Chữ Ký và Họ Tên Của Người Lãnh Đạo Tổ Chức Chủ Trì, Đóng Dấu)

                                                                                                                                B1-3-LLTCCG

TÓM TẮT

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1. Tên tổ chức: .................................................................................................................

................................................................................................................................................

Năm thành lập: ...................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại:  ............................             Fax: ...............................................

Email: .............................................................................................................
2 Chức năng, nhiệm vụ và loại hình hoạt động KH&CN hoặc sản xuất kinh doanh liên quan đến đề tài, dự án SXTN tuyển chọn

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Thành tựu chuyển giao công nghệ trong 5 năm gần nhất của tổ chức

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Tổng số cán bộ có trình độ từ đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với nội dung dự án của tổ chức

	TT
	Cán bộ có trình độ đại học trở lên
	Số trực tiếp tham gia thực hiện 

	1
	Tiến sĩ
	

	2
	Thạc sĩ
	

	3
	Đại học
	


5. Kinh nghiệm và thành tựu trong 5 năm gần nhất liên quan đến việc chuyển giao và triển khai công nghệ của các cán bộ trực tiếp tham gia dự án ( nêu lĩnh vực chuyên môn, số năm kinh nghiệm, thành tựu tiếp nhận, triển khai công nghệ và chỉ đạo sản xuất kinh doanh)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                    ......................., ngày  ....... tháng ...... năm 200...

                                         Thủ trưởng

                                                         Tổ chức chủ trì chuyển giao công nghệ

                               (Chữ ký và họ tên của ngưới lãnh đạo tổ chức chủ trì, đóng dấu)
 B1-4-LLCN

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN 

ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN:

ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN:
1. Họ và tên: .........................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................................

3. Nam, nữ: ..........................................................................................................

4. Địa chỉ: .............................................................................................................

5. Điện thoại:  .....................  (CQ)/ ..........................(NR); Mobile: ...................

6. Fax: .................................... E-mail: ................................................................             

7. Chức vụ: ...........................................................................................................

8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm/tham gia chính: 

     Tên người Lãnh đạo:  ...............................................................                                

     Điện thoại người Lãnh đạo:......................................................

     Địa chỉ tổ chức:........................................................................

9.Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	
	
	

	Thạc sĩ
	
	
	

	Tiến sỹ
	
	
	

	Thực tập sinh khoa học
	
	
	


10. Quá trình công tác

	Thời gian

( Từ năm ........ đến năm ........)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ tổ chức

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11. Các công trình công bố chủ yếu ( Liệt kê tối đa 5 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn trong 5 năm gần nhất)

	TT
	Tên công trình

( Bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình
	Nơi công bố

( Tên tạp chí đã đăng công trình
	Năm công bố

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	


12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp ( liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

	TT
	Tên và nội dung văn bằng
	Năm cấp văn bằng

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	


13. Số công trình được áp dụng trong thực tiển

( Liên quan đế đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

 (bắt đầu - kết thúc)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	


14. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia ( trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

	Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc chương trình (nếu có)
	Tình trạng đề tài

( đã nghiệm thu; chưa nghiệm thu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


15. Giải thưởng ( Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ..liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn- nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	


16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

( Liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................., ngày ....... tháng .......năm 200...

	Tổ chức – nơi làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm ( hoặc tham gia thực hiện chính) đề tài/dự án)

( Xác nhận và đóng dấu)

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông/Bà...................... chủ trì (tham gia) thực hiện đề tài, Dự án.


	Cá nhân đăng ký chủ nhiệm ( tham gia thực hiện chính) đề tài/dự án

( Họ, tên và chữ ký)




B1-5-PHNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________

GIẤY XÁC NHẬN

PHỐI HỢP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

1. Tên đề tài/dự án đăng ký tuyển chọn, xét chọn, xét duyệt: 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thuộc Chương trình khoa học - công nghệ (nếu có): ..................................

Thuộc lĩnh vực khoa học - công nghệ: .........................................................

2. Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì đề tài/dự án:

- Tên tổ chức đăng ký chủ trì đề tài/dự án:

.......................................................................................................................

+ Địa chỉ: ......................................................................................................

+ Điện thoại: ................................................

- Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài/dự án: .......................................................................................................................

3. Tên tổ chức và/hoặc cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài/dự án:

- Tên tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện đề tài/dự án: 

.......................................................................................................................

+ Địa chỉ: ......................................................................................................

+ Điện thoại: ................................................

· Họ và tên, học vị, chức vụ của cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài/ dự án: ..............................................................................................................

Nội dung công việc tham gia trong đề tài (và kinh phí tương ứng) của tổ chức và cá nhân phối hợp nghiên cứu đã được thể hiện trong bản Thuyết minh đề tài/dự án của Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An.

Khi Hồ sơ trúng tuyển, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành những thủ tục pháp lý do Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên để thực hiện tốt nhất và đúng thời hạn mục tiêu, nội dung và sản phẩm của đề tài/dự án. 

   ...................., ngày....... tháng....... năm 200......    

	Cá nhân đăng ký

chủ nhiệm đề tài/dự án

(Họ, tên và chữ ký)


	Thủ trưởng tổ chức đăng ký

chủ trì thực hiện đề tài/dự án

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


	Cá nhân đăng ký

phối hợp thực hiện đề tài/dự án

(Họ, tên và chữ ký)


	Thủ trưởng tổ chức đăng ký

phối hợp thực hiện đề tài/dự án

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An  (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ  hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chuyên viên quản lý công nghệ soạn thảo văn bản xác nhận đăng ký trình lãnh đạo phê duyệt. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký duyệt quyết định cấp hoặc ký văn bản trả lời. 

+ Bước 3. Nhận giấy đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy đăng ký đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy đăng ký viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy đăng ký.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh  thư của người ủy quyền. 

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 
+ Bản gốc hoặc bản sao (có công chứng) hợp đồng chuyển giao công nghệ.  

b) Số lượng hồ sơ:  03 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.                           

- Lệ phí: 

+ Lệ phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ: 0,1% tổng giá trị hợp đồng/giấy đăng ký.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (đính kèm).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Lập hợp đồng Chuyển giao công nghệ.

+ Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký  kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam) thay mặt các bên gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia là tổ chức.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006.

+ Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

+ Quyết định số 18/2006/QĐ-BTC ngày 28/3/2006 của Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng Chuyển giao công nghệ.

Phụ lục V

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (thành phố)…

I. Các bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ:

1. Bên giao công nghệ:

Tên (tổ chức, cá nhân):

Địa chỉ:

Tel: 

; Email: 

; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

Tên người đại diện: 

; Chức danh:

2. Bên nhận công nghệ:

Tên (tổ chức, cá nhân):

Địa chỉ:

Tel: 

; Email: 

; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

Tên người đại diện: 

; Chức danh:

II. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ:

1. Sản phẩm của công nghệ được chuyển giao

- Tên, ký hiệu sản phẩm.

- Tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chuẩn cơ sở, Việt Nam, quốc tế…).

- Sản lượng:

- Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):

2. Nội dung chuyển giao công nghệ:

	Nội dung
	Có
	Không
	Ghi chú

	+ Bí quyết công nghệ
	□
	□
	

	+ Tài liệu kỹ thuật
	□
	□
	

	+ Đào tạo
	□
	□
	

	+ Trợ giúp kỹ thuật
	□
	□
	

	+ Li xăng các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa…)
	□
	□
	Số đăng ký:


III. Các văn bản kèm theo Đơn đề nghị đăng ký hợp đòng chuyển giao công nghệ:

- Hợp đồng bằng tiếng Việt 


□, số lượng bản:……

- Hợp đồng bằng tiếng (nước ngoài)....

□, số lượng bản:…...

- Các văn bản khác:

+ Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ,….) của các bên tham gia hợp đồng. 
□

+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng.                        
                                                                                  □

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước).         
□

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ).





□



Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TM. CÁC BÊN

BÊN NHẬN

(chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

đối với chuyển giao công nghệ trong nước hoặc

chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

Hoặc

BÊN GIAO

(chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

                                        đối với chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài

Lưu ý: Đối với ô trống □, nếu có (hoặc đúng) thì đánh dấu X vào trong ô trống.

3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ 
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4 , Thành phố Tân An, Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người  nộp.

+  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chuyên viên quản lý Công nghệ soạn thảo văn bản xác nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi trình lãnh đạo phê duyệt. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ký duyệt quyết định cấp hoặc ký văn bản trả lời. 

+ Bước 3:  Nhận giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả .

- Người nhận giấy chứng nhận  đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng  Sở Khoa học và Công nghệ .

- Công chức trả giấy chứng nhận  viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận  .

 * Đối với cá nhân : trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả  hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày  nghỉ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ 

+ Bản gốc hoặc bản sao (có công chứng) hợp đồng bố sung, sửa đổi chuyển giao công nghệ
b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân – tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.                       

- Phí, lệ phí: 

+ Lệ phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ:  0,1% tổng giá trị hợp đồng / giấy  đăng ký nhưng tối thiểu không dưới 2 triệu đồng và tối đa không quá 5 triệu đồng.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (Phụ lục V) (đính kèm)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2007.

+ Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ.

+ Thông tư của Bộ Tài chính số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng Chuyển giao công nghệ. 
Mẫu

Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ

(Áp dụng tương tự như mẫu đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ)
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Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ 
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

     Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (thành phố)…

I. Các bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ

1. Bên giao công nghệ:

Tên (tổ chức, cá nhân):

Địa chỉ:

Tel: 

; Email: 

; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

Tên người đại diện: 

; Chức danh:

2. Bên nhận công nghệ:

Tên (tổ chức, cá nhân):

Địa chỉ:

Tel: 

; Email: 

; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

Tên người đại diện: 

; Chức danh:

II. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ

1. Sản phẩm của công nghệ được chuyển giao:

- Tên, ký hiệu sản phẩm.

- Tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chuẩn cơ sở, Việt Nam, quốc tế…).

- Sản lượng:

- Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):

2.  Nội dung chuyển giao công nghệ:

	Nội dung
	Có
	Không
	Ghi chú

	+ Bí quyết công nghệ
	□
	□
	

	+ Tài liệu kỹ thuật
	□
	□
	

	+ Đào tạo
	□
	□
	

	+ Trợ giúp kỹ thuật
	□
	□
	

	+ Li xăng các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa…)
	□
	□
	Số đăng ký:


III. Các văn bản kèm theo Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:

- Hợp đồng bằng tiếng Việt 


□, số lượng bản:……

- Hợp đồng bằng tiếng (nước ngoài)....

□, số lượng bản:…...

- Các văn bản khác:

+ Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ,….) của các bên tham gia hợp đồng. 
□

+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng. 
□

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước).

□

+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ).





□

Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TM. CÁC BÊN

BÊN NHẬN

(chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

đối với chuyển giao công nghệ trong nước hoặc

chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam

hoặc

BÊN GIAO

(chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)

đối với chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài
4. Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định của pháp luật.
+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  giải quyết thủ tục hành chính thuộc văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (Số 365, quốc lộ I, phường IV, Thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ. (Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ , Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do).
+ Bước 3: Nhận giấy chứng nhận  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Người nhận giấy chứng nhận đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ để nhận kết quả. Công chức trả giấy chứng nhận và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

* Đối với cá nhân : trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hằng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) ; 

+ Dự án sản xuất, kinh doanh ;

+ Đối với doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trong hồ sơ phải có thêm quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân – tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.                       

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Đối tượng thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ  hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả khoa học và công nghệ được sở hữu hoăc sử dụng hợp pháp thuộc các lĩnh vực : Công nghệ thông tin-truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm sinh học; công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế; công nghệ tự động hóa; công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano; công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới; công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ Khoa học và công nghệ qui định.

+ Chuyển giao  công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ theo qui định trên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 9/6/2000.
+ Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

+ Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
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___________________________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. 
Tên doanh nghiệp:

Tên viết tắt (nếu có):

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):

2. 
Trụ sở chính:

Điện thoại:  

Fax:

E-mail:

3.
Đại diện doanh nghiệp:

Họ và tên:...........................................Giới tính.............................
Số Chứng minh nhân dân:.............................do.................................cấp

ngày.........tháng.......năm............

Hộ khẩu thường trú:

4. 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............ngày......tháng.....năm......

do ....................................................cấp

5. 
Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động để thành lập doanh nghiệp KH&CN (nếu có) số........:.....................ngày......tháng.....năm......

do ....................................................cấp

( Chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập)

6. 
Kết quả KH&CN thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp:

-Tên kết quả:.................................Nguồn gốc....................lĩnh vực................

-Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp như: Văn bằng bảo hộ; Quyết định gaio quyền sử dụng hoặc sở hữu kết quả KH&CN; Hợp đồng;................

7. 
Quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp:

Giải trình rõ việc sử dụng kết quả KH&CN như sau:

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN, sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và huyển giao công nghệ   .

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN, sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đó.

8. 
Danh mục các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.
9. 

Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng hoàn toàn và chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nếu được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tôi cam đoan hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đề nghị chứng nhận và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật. 

                                                                                          …, ngày . .  tháng . . .  năm . . . .
                  GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP                             

                                                                                           (Ký và ghi rõ họ, tên)

5. Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2:  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Thành phố Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ,  Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương. 
+ Bước 3: Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Công chức trả giấy chứng nhận và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ 01 phiếu đăng ký kết quả (Theo mẫu). Mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có một phiếu đăng ký kết quả riêng.
+  01 bản chính hoặc bản sao y bản chính Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc diện đăng ký : Báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề, báo cáo nhanh, phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát, phiếu mô tả qui trình công nghệ (theo mẫu) và giải pháp kỹ thuật, bản đồ, bản vẽ, ảnh, băng hình, đĩa hình.

Lưu ý: Các kết quả dạng giấy phải đóng bìa cứng, đồng thời phải kèm theo bản điện tử ghi trên đĩa mềm hoặc đĩa quang;

+  Chứng từ xác nhận nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (trong đó có 01 bộ gốc).
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân – tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.                       

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đính kèm).

+ Phiếu mô tả công nghệ (đính kèm). 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả tại Cơ quan đăng ký.

+ Đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

   . Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả tại Cơ quan đăng ký.

   . Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận, phải đăng ký kết quả tại Cơ quan đăng ký trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày làm việc kể từ khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ công nhận.

+  Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có trách nhiệm xác định độ bảo mật thông tin của kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định hiện hành.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Khoa học và công nghệ ngày 09/6/2000.

+ Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

+ Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Mẫu 

Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


	     1. Tên đề tài:

     2. Cấp đề tài:   Nhà nước          Bộ          Tỉnh,Thành phố               Cơ sở

     3. Mã số đề tài (nếu có): ................................. Thuộc Chương trình: .............................

	     4. Cơ quan chủ trì đề tài:

     Địa chỉ:

     Điện thoại:

	     5. Cơ quan chủ quản:

      Địa chỉ:

     Điện thoại:

	     6. Tổng kinh phí  (triệu đồng) :

     Trong đó, từ ngân sách Nhà nước (triệu đồng):

	     7. Thời gian thực hiện: ......... tháng, bắt đầu từ tháng .........../.............

                                                               kết thúc ............/................

	    8. Chủ nhiệm đề tài :  Họ và tên                                                                    

                                       Học hàm, học vị: 

    9. Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu (ghi họ tên, học hàm, học vị):



	10. Đề tài được nghiệm thu chính thức theo Quyết định số .................................................

 Ngày .............. tháng ............. năm ................. của ..............................................................

   .............................................................................................................................................

     11. Họp nghiệm thu chính thức ngày ...... tháng ...... năm ................... tại .......................

	     12. Bảo mật thông tin:    A - Không mật         B – Mật        C – Tối mật          D - Tuyệt mật                 

	     13. Sản phẩm giao nộp (ghi số lượng cụ thể):

13.1. Phiếu đăng ký...............bản.                                            13.8. Phim .......................cuộn

13.2. Biên bản họp nghiệm thu: ...........bản chính/bản sao.      13.9. Băng video...............băng

13.3. Báo cáo tổng kết...................quyển.                                13.10. ảnh .........................chiếc

13.4. Báo cáo tóm tắt........................quyển.                             13.11. Đĩa mềm ..................đĩa

13.5. Báo cáo đề tài nhánh....................quyển.                         13.12. Đĩa CD...................đĩa

13.6. Báo cáo chuyên đề .......................quyển.                        13.13. Khác:

13.7. Bản đồ ......................tờ



	     14. Chủ nhiệm đề tài                                               15. Xác nhận của cơ quan chủ trì                     (Ghi rõ họ tên, học hàm học vị và ký)                           (Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)               




Mẫu

 Phiếu mô tả công nghệ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


1. Tên công nghệ ..............................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2. Thuộc đề tài/dự án:..............................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Chủ nhiệm đề tài/dự án: ................................................................................................................

4. Cơ quan quản lý đề tài/dự án: .......................................................................................................

..............................................................................................................................................

5. Tên sản phẩm : ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

6. Mô tả (sơ lược quy trình sản xuất; sản phẩm và đặc tính kỹ thuật; lĩnh vực áp dụng; yêu cầu nguyên vật  liệu; yêu cầu nhà xưởng, nhiên liệu...; yêu cầu nhân lực)

7. Công suất, sản lượng:

8. Mức độ triển khai:

9. Số liệu kinh tế (đơn giá thành phẩm, giá thiết bị, phí đào tạo, phí vận hành, phí bản quyền, phí bí quyết, tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm...)

10. Hình thức chuyển giao (chìa khóa trao tay, liên doanh, bán thiết bị, bán li-xăng...)

11. Dạng tài liệu (công nghệ, dự án, tiến bộ kỹ thuật...) :

12. Địa chỉ liên hệ : 

III. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ (SHTT)

1. Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - 007710
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An  (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Chuyên viên phòng Quản lý công nghệ xem xét hồ sơ. Sau khi xem xét xong thấy đủ điều kiện thì Phòng Quản lý Công nghệ dự thảo giấy chứng nhận trình lãnh đạo Sở ký, sau đó chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 3. Nhận văn bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận đến nhận giấy chứng nhận và nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

* Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định.
+ Bản sao (có chứng thực) giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ theo quy định.
+ Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức.

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.

           b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết:  1 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.                           

- Lệ phí: 

 + Lệ phí công bố Quyết định ghi nhận/sửa đổi thông tin về tổ chức giám định Sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

 + Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định Sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận tổ chức giám định (phụ lục III).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không              

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Sở hữu trí tuệ  ngày 29/11/2005.

+ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số diều của Luật Sở hữu trí tuệ.

+ Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
+ Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 của Bộ Tài chính quy định mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Phụ lục III

MẪU TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN  HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

	TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG  GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: [Cơ quan cấp Giấy chứng nhận]  

                   [Địa chỉ cơ quan cấp Giấy chứng nhận]

    Tổ chức dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp(
	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                              TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                                         Điện thoại:                                                                                                

	(                                           NỘI DUNG YÊU CẦU  

( Cấp Giấy chứng nhận lần đầu           

( Cấp lại Giấy chứng nhận                                              Số Giấy chứng nhận đã cấp:

    Lý do cấp lại:   ( Giấy chứng nhận bị mất      ( Giấy chứng nhận bị lỗi  

                              ( Giấy chứng nhận bị hỏng    ( Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận

	(                           DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC 

Stt

Họ và tên

Số Thẻ giám định viên

Chuyên ngành 



	(                      CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai theo mẫu             

( Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

( Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên thuộc tổ chức 
( Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất)             
( Chứng từ nộp phí, lệ phí (trừ trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận)
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

(
(
(


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2008
của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	(                                                                           CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI ĐƠN

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                           Khai tại: …………  ngày … tháng … năm …

                                                Chữ ký, họ tên người khai đơn

                                                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu)


Chú thích: Trong Tờ khai này người khai đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định  SHCN thì chỉ phải khai những thông tin liên quan đến lý do yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận

2. Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SHCN)
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4 , Thành phố Tân An , Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người  nộp.

+  Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ xem xét hồ sơ. Sau khi xem xét xong thấy đủ điều kiện thì Phòng Quản lý Công nghệ dự thảo giấy chứng nhận trình lãnh đạo Sở ký, sau đó chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 3:  Nhận văn bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Người nhận đến nhận giấy chứng nhận và nộp lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng  Sở Khoa học và Công nghệ .

- Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận .

 * Đối với cá nhân : trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả  hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

+ Bản sao (có chứng thực) giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ theo quy định;

+ Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức.

+ Chứng từ nộp phí, lệ phí (miễn phí nếu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận bị lỗi do nơi cấp).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (5 ngày nếu giấy chứng nhận bị lỗi do nơi cấp).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Long An

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.

- Phí, lệ phí: 

+ Lệ phí công bố Quyết định sửa đổi thông tin về tổ chức giám định Sở hữu công nghiệp: 150.000 đồng

+ Lệ phí đăng bạ tổ chức giám định Sở hữu công nghiệp : 150.000 đồng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Tờ khai yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (phụ lục III) (đính kèm). 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận.                       

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005.

+ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

+ Thông tư 01/2008/TT- BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên SHCN và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
+ Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 4/2/2009 của Bộ Tài chính quy định mức phí, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

	TỜ KHAI

YÊU CẦU CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

 GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: [Cơ quan cấp Giấy chứng nhận]  

                   [Địa chỉ cơ quan cấp Giấy chứng nhận]

Tổ chức dưới đây yêu cầu cấp/cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp(

	DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

	(                                              TỔ CHỨC YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN  

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:                                                                         Điện thoại:                                                                                                   

	(                                           NỘI DUNG YÊU CẦU  

( Cấp Giấy chứng nhận lần đầu           

( Cấp lại Giấy chứng nhận                                              Số Giấy chứng nhận đã cấp:

    Lý do cấp lại:   ( Giấy chứng nhận bị mất      ( Giấy chứng nhận bị lỗi  

                              ( Giấy chứng nhận bị hỏng    ( Thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận

	(                           DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN THUỘC TỔ CHỨC 

Stt

Họ và tên

Số Thẻ giám định viên

Chuyên ngành 



	(                      CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

( Tờ khai theo mẫu             

( Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ

( Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên thuộc tổ chức 
( Giấy chứng nhận tổ chức giám định đã cấp (nếu yêu cầu cấp lại, trừ trường hợp bị mất)             
( Chứng từ nộp phí, lệ phí (trừ trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận)
	KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU 

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

( 

( 

(
(
(


	  (                                                             CAM KẾT CỦA NGƯỜI KHAI ĐƠN

Tôi xin cam đoan các thông tin, tài liệu trong đơn là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                           Khai tại: …………  ngày … tháng … năm …

                                                Chữ ký, họ tên người khai đơn

                                                       (ghi rõ chức vụ và đóng dấu)




IV. Lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2.  Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ ,  Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

+ Bước 3. Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy chứng nhận đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

+  Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (nếu có).
          +  Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

+  Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ.
       +  Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ.

+ Bảng kê khai cơ sở vật chất-kỹ thuật đăng ký của tổ chức khoa học và công nghệ. (BM.04)

          + Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ trong đó có 01bộ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Lệ phí: 

+ Phí thẩm định áp dụng cho 01 đơn vị đăng ký hoạt động: 500.000 đồng.

+ Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ:

. Cấp giấy phép lần đầu: 200.000 đồng/giấy phép

. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp: 50.000 đồng/lần.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

+  Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mẫu B1)
+ Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu B2)

+ Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu B3).
+ Bảng kê khai cơ sở vật chất của tổ chức khoa học và công nghệ. (Mẫu B4)                  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không .

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000.

+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. 
Tên tổ chức KH&CN:

Tên viết tắt (nếu có):

Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):

2. 
Trụ sở chính:

Điện thoại:                                       Fax:

E-mail:

3.
Cơ quan quyết định thành lập (nếu có):
Quyết định thành lập số:         ngày              tháng            năm

4. 
Họ tên người đứng đầu tổ chức KH&CN

Ngày tháng năm sinh

Trình độ đào tạo: (Văn bằng đào tạo cao nhất)
Chức danh khoa học (nếu có):
Số Chứng minh nhân dân:                        do:

Cấp ngày            tháng             năm

Số hộ chiếu:       Cấp ngày    tháng     năm       (đối với người nước ngoài).

5. 
Chi nhánh (nếu có):
Địa chỉ:

Điện thoại:

6. 
Văn phòng đại diện (nếu có):
Địa chỉ:

Điện thoại:

7. 
Các lĩnh vực KH&CN xin đăng ký hoạt động: Căn cứ quyết định thành lập (nếu có) và điều lệ tổ chức hoạt động.

8. 
Tổng số vốn đăng ký (Cơ sở vật chất - kỹ thuật): quy ra tiền mặt

9. 

Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng hoàn toàn và chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động KH &CN. Nếu được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, tôi cam đoan hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đã đăng ký và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật. 
                                                                              ……, ngày . .  tháng . . .  năm . . .

                                                             Lãnh đạo tổ chức KH&CN

                                                                 (Ký và ghi rõ họ, tên)

DANH SÁCH NHÂN LỰC

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	Số TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành
	Chế độ công tác
	Nơi công tác

	
	
	
	
	
	Chính nhiệm
	Kiêm nhiệm
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:


- Nhân lực của các tổ chức KH&CN tư nhân và tập thể phải khai thêm mục địa chỉ thường trú hoặc tạm trú;


- Nới công tác: Ghi tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc chính nhiệm  

.

                        Xác nhận                                         ……, ngày    tháng   năm

của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập                 Lãnh đạo tổ chức KH&CN

hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)            (ký và ghi rõ họ, tên) 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1.Họ và tên

2. Sinh ngày   tháng   năm

3. Quốc tịch

4. Nơi đăng lý hộ khẩu thường trú:

5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn):

	Từ ……………..

Đến ……………
	Ngành nghề đào tạo

( Đại học và sau đại học)
	Nơi đào tạo

( Tên trường, nước)

	
	
	


6. Quá trình công tác:

	Từ …………..

Đến …………
	Chức vụ

công tác
	Lĩnh vực chuyên môn

(làm gì)
	Nơi công tác

	
	
	
	


7. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ các mức: rất tốt, tốt, trung bình):

	Ngoại ngữ
	Trình độ

	
	Đọc
	Viết
	Nói
	Nghe

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản).

9. Phần cam đoan: Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

10. Giấy tờ kèm theo:


- Bản sao văn bản bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực của công chứng nhà nước hoặc cơ quan cấp văn bản bằng); 


-Bản chụp giấy chứng nhận được phong GS, PGS (nếu có).

                      Xác nhận                                           ……, ngày   tháng   năm
     của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập          Lãnh đạo tổ chức KH&CN

hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)         (ký và ghi rõ họ, tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT – KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên tổ chức KH&CN

	Số TT
	Cơ sở vật chất – kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Trị giá
	Nguồn gốc

	
	
	
	
	
	Nhà nước
	Nước ngoài
	khác

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:


- Cơ sở vật chất – kỹ thuật gồm có: nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác và vốn bằng tiền.

                      Xác nhận                                           ……, ngày   tháng   năm
     của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập          Lãnh đạo tổ chức KH&CN

hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)         (ký và ghi rõ họ, tên)

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An  (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

+ Bước 3. Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy chứng nhận đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

 * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+   Công văn đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

+  Quyết định thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ trong đó có 01 bộ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

- Lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp: 50.000 đồng/ lần thay đổi. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An  (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

+ Bước 3. Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy chứng nhận đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

* Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký  đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ.

+  Quyết định thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01bộ gốc và 01 bộ photo).
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp: 50.000 đồng/ lần thay đổi. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000. 

+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An  (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

 + Bước 3. Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy chứng nhận đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

 * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và công nghệ.

+  Bản sao Quyết định thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và công nghệ (có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ trong đó có 01 bộ gốc.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký thay đổi tên cơ quan thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp: 50.000 đồng/ lần thay đổi. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.
+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An  (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

+ Bước 3. Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy chứng nhận đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.
 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+   Công văn đề nghị thay đổi trụ sở chính tổ chức khoa học và công nghệ.

+  Văn bản về trụ sở chính.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ trong đó có 01 bộ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp: 50.000 đồng/ lần thay đổi. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Khoa học và công nghệ  số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000. 

+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An  (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người  nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

+ Bước 3. Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy chứng nhận đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộcVăn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

 * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+   Công văn đề nghị thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ.

+  Văn bản về vốn của tổ chức khoa học và công nghệ.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ trong đó có 01bộ gốc

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp: 50.000 đồng/ lần thay đổi. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
          + Luật Khoa học và công nghệ  số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

7. Cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An  (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người  nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

+ Bước 3. Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy chứng nhận đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

* Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Công văn đề nghị gia hạn và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của  tổ chức khoa học và công nghệ.

+  Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã cấp, bao gồm cả những thay đổi bổ sung (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01bộ gốc và 1 bộ photo).
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp: 50.000 đồng/ lần thay đổi. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

8. Cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ (trong trường hợp bị mất, rách, nát)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

+ Bước 3. Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy chứng nhận đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

 * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+   Công văn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (trong trường hợp mất giấy chứng nhận)

+ Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài  về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tờ báo đã đăng thông báo nầy ( trong trường hợp mất giấy chứng nhận).
+ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã bị rách nát (trong trường hợp bị rách nát) 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ trong đó có 01bộ gốc
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Lệ phí: Lệ phí thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp: 50.000 đồng/ lần thay đổi. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

9. Giải thể tổ chức khoa học và công nghệ 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân ,đơn vị  hoạt động khoa học và công nghệ. 

 + Bước 3. Nhận kết quả trả lời tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận văn bản.

 * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Gửi quyết định giải thể đến cơ quan cấp giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ.

+  Báo cáo bằng văn bản về việc đã giải quyết xong hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với người làm việc trong tổ chức; giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết; giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính hoặc các khoản nợ (nếu có)

+  Nộp lại giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ cho cơ quan cấp giấy chứng nhận..

+  Nộp lại con dấu cho cơ quan công an nơi khắc dấu.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01bộ gốc và 1 bộ photo).
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

10. Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ  tại  bộ phận tiếp nhận và trả  kết quả  giải quyết thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Long An (365, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Lãnh đạo Sở cùng với phòng chuyên môn xem xét nội dung có văn bản trả lời cho cá nhân, đơn vị đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

+ Bước 3.Nhận giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

. Người nhận giấy chứng nhận đến nộp tiền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.

. Công chức trả giấy chứng nhận, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận.

 * Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền.

 * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+  Đơn đăng ký hoạt động  của chi nhánh văn phòng đại diện (BM.01).
+ Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Qui định rõ nội dung, phạm vi hoạt động).

          +  Hồ sơ về trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện.

+  Văn bản về trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.

          + Bản sao (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức khoa học và công nghệ.
       b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ trong đó có 01 bộ gốc.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Lệ phí: 

+ Phí thẩm định áp dụng cho 01 đơn vị đăng ký hoạt động: 500.000 đồng.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện:

. Cấp giấy phép lần đầu: 200.000 đồng/giấy phép

. Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép đã cấp: 50.000 đồng/lần cấp.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Mẫu B1).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khoa học và công nghệ số 21/2000/QH 10 ngày 9/6/2000.
+ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủqui định chi tiết thi hành một số điều của luật Khoa học và Công nghệ.

+ Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố....................

1. 
Tên tổ chức KH&CN:

2. 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN số:

Do                                                      cấp ngày         tháng        năm

3.
Trụ sở chính:

Điện thoại:




Fax:

4. 
Lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH&CN (Theo Giấy chứng nhận  đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp)

5. 
Đăng ký hoạt động:    -Chi nhánh:


(
 



     -Văn phòng đại diện:

(
6.
 Tên chi nhánh hoặn văn phòng đại diện:

7. 
Lĩnh vực xin đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc nội dung xin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện: (Căn cứ quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện).

8. 

Cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng hoàn toàn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trong đơn và các hồ sơ kèm theo.

Xác nhận của Tổ chức KH&CN                            ……, ngày     tháng    năm   

 (Ký, ghi rõ họ, tên, 
              Trưởng chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

chức danh và đóng dấu)                                         (Ký và ghi rõ họ, tên)

V. Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1. Tiếp nhận công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

+ Bước 2. Nộp hồ sơ  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Chi cục  Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Long An (367, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An).

. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ , hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người  nộp. Trường  hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cán bộ chuyên môn soạn thảo văn bản tiếp nhận Công bố, Lãnh đạo Chi cục ký duyệt cấp. 

+ Bước 3. Nhận Thông báo bản tiếp nhận Công bố tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

. Công chức trả Thông báo bản tiếp nhận công bố và yêu cầu người đến nhận ký nhận văn bản.

* Đối với cá nhân: trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

          * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

     * Trường hợp công bố dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn / chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận độc lập (bên thứ 3): 

+ Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (theo mẫu quy định)

+ Tiêu chuẩn/quy chuẩn làm căn cứ để công bố.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

+ Bản sao giấy chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy cấp.

  * Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh:

+ Bản công bố phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật (theo mẫu quy định)

+ Tiêu chuẩn/ quy chuẩn làm căn cứ để công bố.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng).

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn.

+ Quy trình sản xuất và Kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 (nếu có).

+ Kế hoạch giám sát định kỳ.

+ Báo cáo đánh giá hợp chuẩn/ hợp quy kèm  theo kết quả thử nghiệm mẫu và các tài liệu liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 
- Thời hạn giải quyết: 07ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ .

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Long  An (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ Long An)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thông báo tiếp nhận bản công bố

- Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : 

+ Bản công bố HC/ HQ (của tổ chức, cá nhân) theo  BM 01-Phụ lục XI
+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng BM 02- Phụ lục XIII.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006  

+ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

+ Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành  Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.  

+ Quyết định số 33/2008/QĐ- UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.

PL XI của QĐ 24/2007/QĐ-BKHCN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN / HỢP QUY

Số :  ….…..
Doanh nghiệp : 



Địa chỉ           :  


Điện thoại      :  …….....                                Fax :  .............

                                                     CÔNG BỐ

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường                                               

(tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặt trưng kỹ thuật) :

..............................................................................................................................

Phù hợp tiêu chuẩn/ Quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) :  

...........................................................................................................                                                                             

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/ hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp) : .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 


, ngày     tháng     năm 200


Đại diện doanh nghiệp

PL XIII của QĐ 24/ 2007/ QĐ-BKHCN 

QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

VÀ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

(Ban hành  kèm theo Quyết định số 24/ 2007/ QĐ-BKHCN ngày 28/ 9/ 2007     của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ)

___________

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường : .....................................

	Các       quá trình sản xuất  cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu kiểm soát
	Quy định kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử nghiệm/ kiểm tra
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



………, ngày     tháng     năm 200


            Đại diện doanh nghiệp

2. Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo - 000916
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Đăng ký kiểm định phương tiện đo: cá nhân, tổ chức đăng ký kiểm định (trực tiếp hoặc gián tiếp) và gửi phương tiện đo (kiểm định tại Chi cục)  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng  Long An (367, Quốc lộ 1, Phường 4, Tp.Tân An, Long An). 

         . Công chức tiếp nhận và ghi vào phiếu tiếp nhận thời hạn trả kết quả.

+ Bước 2. Nhận Giấy chứng nhận kiểm định/ biên bản kiểm định và phương tiện đo tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

          . Công chức trả Giấy chứng nhận kiểm định/ biên bản kiểm định và phương tiện đo, viết biên lai thu tiền phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận giấy chứng nhận kiểm định/biên bản kỉêm định.

 * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước (hoặc tại cơ sở).

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo (theo mẫu quy định )                         + Chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo (kiểm định lần đầu )

         b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ .

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Long An (Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ Long An)

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo.

- Lệ phí: 

	Tên phương tiện đo 
	Phạm vi đo
	Cấp/ độ chính xác
	Phí, lệ phí

(x 1000 đ)
	Theo Thông tư  số 83/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính



	01. Thước thương nghiệp


	Đến 1000

mm
	1mm
	20/10
	Mức sau dành cho kiểm định hàng loạt



	02. Bộ quả cân F2
	Từ 1mg đến 500mg


	Cấp F2
	10+5/1

quả
	Phần trước dấu + là chi phí hành chính cố định cho 1 lần kiểm định (1 hoặc nhiều phương tiện đo). Phần sau dấu + là chi phí cho việc thực hiện kiểm định từng Phương tiện đo

	
	Từ 1g

đến 100g


	
	10+10/1

quả
	

	
	Từ 100g đến 500g


	
	10+20/1

quả
	

	
	Trên 500g đến 2kg


	
	10+30/1

quả
	

	
	Từ 5kg đến 20kg


	
	40/quả
	

	03. Bộ quả cân M1
	Từ 10mg đến 500mg


	Cấp M1
	10+2/1

quả
	Xem ghi chú tại mục 02

	
	Từ 1g

đến 100g


	
	10+2/1

quả
	

	
	Từ 100g đến 500g


	
	10+5/1

quả
	

	
	Trên 500g đến 2kg


	
	10+10/1

quả
	

	
	Từ 5kg đến 20kg


	
	25/quả
	

	Tên phương tiện đo 
	Phạm vi đo
	Cấp/ độ chính xác
	Phí, lệ phí

(x 1000 đ)
	Theo Thông tư  số 83/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính



	01. Thước thương nghiệp


	Đến 1000

mm
	1mm
	20/10
	Mức sau dành cho kiểm định hàng loạt



	02. Bộ quả cân F2
	Từ 1mg đến 500mg


	Cấp F2
	10+5/1

quả
	Phần trước dấu + là chi phí hành chính cố định cho 1 lần kiểm định (1 hoặc nhiều phương tiện đo). Phần sau dấu + là chi phí cho việc thực hiện kiểm định từng Phương tiện đo

	
	Từ 1g

đến 100g


	
	10+10/1

quả
	

	
	Từ 100g đến 500g


	
	10+20/1

quả
	

	
	Trên 500g đến 2kg


	
	10+30/1

quả
	

	
	Từ 5kg đến 20kg


	
	40/quả
	

	03. Bộ quả cân M1
	Từ 10mg đến 500mg


	Cấp M1
	10+2/1

quả
	Xem ghi chú tại mục 02

	
	Từ 1g

đến 100g


	
	10+2/1

quả
	

	
	Từ 100g đến 500g


	
	10+5/1

quả
	

	
	Trên 500g đến 2kg


	
	10+10/1

quả
	

	
	Từ 5kg đến 20kg


	
	25/quả
	

	11.Bể đong cố định kiểu trụ ngang (phương pháp hình học)
	Đến 10m3
	0,5
	350
	

	
	Đến 20m3
	0,5
	430
	

	
	Trên 20m3
	0,5
	430+10/1m3  thêm
	

	12. Bể đong cố định kiểu trụ ngang (phương pháp dung tích)
	Đến 10m3
	0,5
	600
	

	
	Đến 20m3
	0,5
	750
	

	
	Trên 20m3
	0,5
	750+15/1m3  thêm
	

	13. Cột đo nhiên liệu
	Lưu lượng đến 120l/

ph
	(0,2-0,5)%
	100
	

	14.Đồng hồ đo nước lạnh
	Đường kính (mm)

15-25
	(2-5)%
	15/9
	Mức sau dành cho kiểm định hàng loạt

	15. Áp kế oxy
	(0-25)bar
	Từ 1 đến 6
	25
	

	
	(25-160)

bar
	
	35
	

	16. Áp kế dùng cho chất lỏng
	(0-25)bar
	Từ 1 đến 6
	25
	

	
	(25-160)

bar
	
	30
	

	17. Huyết áp kế thủy ngân, lò xo
	(0-300) torr
	1-2,5
	10+5/1cái
	Đến 20 cái, xem ghi chú mục 02

	
	
	
	10+3/1cái
	Từ cái 21 trở đi, xem ghi chú mục 02

	18. Huyết áp kế chỉ thị hiện số
	(0-300) torr
	1-2,5
	20
	

	19. Công tư điện 1 pha
	Cường độ dòng

Đến 50A
	2
	12/9
	Mức sau dành cho kiểm định hàng loạt


* Ghi chú: Khi kiểm định cùng một lúc nhiều phương tiện đo cùng kiểu, cùng cấp/hạng chính xác và cùng phạm vi đo, thì phương tiện đo thứ 21 trở đi được tính theo mức thu kiểm định hàng loạt.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo (BM 01 –QT- KĐĐL).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh Đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH10 ngày 06/10/1999  

+ Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/7/2007 ban hành “Danh mục Phương tiện đo phải kiểm định”, có hiệu lực từ ngày 09/8/2007.

+ Thông tư  số 83/2002/TT- BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính  qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng  phí lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

+ Quyết định số 33/2008/QĐ- UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An.
	  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LONG AN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CHI CỤC TC - ĐL - CL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-hạnh phúc

_________________________


 ĐT:072-3525146                                                           Số : ......... / 08- TNĐK

PHIẾU TIẾP NHẬN 

ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

_______________________

1.  Người đăng ký kiểm định  (tổ chức, cá nhân) : ........................................

Địa chỉ: ............................................................................   ĐT : ................                                                         

2.  Đăng ký:                                    (  Trực tiếp tại Chi cục               (  Qua điện thọai, Fax 

3.  Nội dung đăng ký kiểm định:                      

	STT
	Tên Phương 
	Đơn vị 
	Hiệu
	Phạm vi 
	Cấp 
	Chế độ KĐ
	Số 
	Thời gian 
	Nơi KĐ    
	Số PTĐ

	
	tiện đo
	tính
	
	đo
	chính xác
	BĐ
	ĐK
	BT
	lượng
	kiểm định
	Ch.Cục
	Cơ sở
	đã gửi 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.  Xác nhận của Chi cục :  
- Thời hạn hoàn thành KĐ tại cơ sở  
(không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký): ........

- Thời hạn trả PTĐ đã KĐ tại Chi cục
 ( không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký ): ........
- Chi phí cho việc tổ chức kiểm định tại cơ sở  do tổ chức, cá nhân đăng ký KĐ chi trả.   
 Tân An,  ngày  ....  tháng  ....  năm  200...
Người đăng ký                                                       Người tiếp nhận đăng ký

 Ghi chú :

*  Phiếu này được lập thành 02 bản : 1 bản lưu giữ  tại Chi cục TCĐLCL- 01 bản gửi Người đăng ký KĐ  (khi đã ký tên ở trang 1) 

*  Phiếu tiếp nhận đăng ký kiểm định PTĐ  không có giá trị pháp lý thay thế cho việc chứng nhận kiểm định PTĐ .

*  Chi phí cho việc tổ chức kiểm định tại cơ sở  gồm : chi phí vận chuyển người, phương tiện,  trang thiết bị kiểm định,  tiền công phục vụ kiểm định ...  không bao gồm tiền lương, công tác phí của Kiểm định viên .  

*  Cột  “Chế độ kiểm định” :  đánh dấu vào cột thích hợp : - BĐ = KĐ ban đầu    - ĐK = KĐ định kỳ    - BT = KĐ bất thường .

*  Cột  “Nơi kiểm định”       : đánh dấu vào cột thích hợp :  - Ch.cục = KĐ tại Chi cục TĐC                   - Cơ sở  = KĐ tại cơ sở .

*  Cột  “Số PTĐ đã gửi”      :  ghi rõ  Số lượng PTĐ  khách hàng gửi cho Chi cục khi đăng ký KĐ (nếu không gửi thì ghi số 0) .

CHUYỂN ĐẾN PHÒNG KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG :           

Ngày chuyển :  .....................................  Nội dung giao nhận :   +  Phiếu tiếp nhận đăng ký      +  Số PTĐ khách hàng gửi : .........

Ký giao :  .............................................   Ký nhận (KĐV, hoặc Tr.phòng KĐĐL nếu là KĐ tại cơ sở) :  ...........................................                         

CHUYỂN ĐẾN KIỂM ĐỊNH VIÊN  (đối với kiểm định tại cơ sở) :            

Ngày chuyển :  .......................................                 Thời gian thực hiện kiểm định :  từ ngày  .......  / ...... /  đến ngày  ....... / ...... / ....                                                                                                                                                  

Người thực hiện kiểm định :    1-  ............................................... 
  2-  ................................................  
  3-  ................................................  

Ký giao (Trưởng phòng KĐĐL) :  ..................        Ký nhận  (KĐV) : .........................

Ngày hoàn thành KĐ :  ......... / ...... / ..............            Ký nhận (Chủ PTĐ): ....................

CHUYỂN ĐẾN BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ  :            

*  Ngày chuyển : ......... / ...... / ........Ký giao  (KĐV / Trưởng phòng KĐĐL)  :............                                              

+  Số PTĐ đã kiểm định :  ..........    + Số Giấy chứng nhận KĐ :  ...........+ Số Biên bản KĐ  (cho số PTĐ không đạt yêu cầu) :  .............

*  Ngày trả kết quả (KĐ tại Chi cục) : ......... / ...... / .......Ký nhận (Chủ PTĐ) :  ...........

*  Thời hạn :   ( Đúng hạn     ( Sớm : ..... ngày     ( Trễ : ......ngày  - Lý do trễ hạn :  ..........................................................................................................................................

    Bộ phận TN-TKQ (ký tên)  :  .......................
3. Xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia 
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định của pháp luật

+ Bước 2: Nộp hồ sơ cho Hội đồng sơ tuyển tỉnh - tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  thuộc Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Long An (367 Quốc lộ 1, Phường 4,  TP. Tân An , Long An).

- Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy  tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

- Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Hội đồng sơ tuyển tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự giải của tổ chức.

+ Bước 3: Xem xét, đánh giá của Hội đồng sơ tuyển : Được tiến hành theo 2 vòng :

- Vòng 1: Đánh giá trên hồ sơ.

Các chuyên gia đánh giá do Hội đồng sơ tuyển cử ra tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự giải của doanh nghiệp. Hội đồng sơ tuyển tiến hành xem xét trên cơ sở đồng thuận ý kiến đánh giá của các chuyên gia và chọn các doanh nghiệp được đưa ra đánh giá tại chỗ .

- Vòng 2: Đánh giá tại chỗ.

Hội đồng cử đại diện và chuyên gia trực tiếp đến doanh nghiệp được chọn ra ở vòng 1 để xem xét đánh giá tại chỗ. Căn cứ báo cáo đánh giá thống nhất của nhóm chuyên gia và kết quả đánh giá tại chỗ, Hội đồng xem xét, quyết định các doanh nghiệp được đề nghị tặng giải thưởng chất lượng quốc gia. 

Thư ký Hội đồng sơ tuyển (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) gửi Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) về Hội đồng Quốc gia (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Sau khi Hội đồng sơ tuyển hoàn tất việc xem xét, đánh giá doanh nghiệp, Hội đồng sơ tuyển soạn thảo Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng sơ tuyển ký duyệt cấp. 

+ Bước 4: Nhận Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng.

- Công chức trả Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Bản đăng ký tham dự Gỉải thưởng chất lượng quốc gia . (Theo mẫu quy định )

+ Báo cáo giới thiệu chung về doanh nghiệp.

+ Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của GTCLQG.

+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan).

+ Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao).

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao).

+ Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất (bản chính hoặc bản sao).

+ Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 05 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 

+ Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự trước ngày 01 tháng 5 hằng năm.

+ Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự trước ngày 01 tháng 7 hằng năm.

+ Hội đồng sơ tuyển nộp hồ sơ cho Hội đồng quốc gia trước ngày 15 tháng 8 hằng năm.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia tỉnh Long An do Bộ Khoa học công nghệ thành lập.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Long An.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Long An.

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành trong tỉnh có liên quan.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Kết quả xem xét đánh giá của Hội đồng sơ tuyển đối với từng tổ chức, doanh nghiệp (báo cáo đánh giá thống nhất, bảng điểm tổng hợp, biên bản đánh giá tại chỗ, biên bản họp của Hội đồng sơ tuyển);

+ Văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển kèm theo danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất trao giải.

+ Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp (sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển).

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký tham dự GTCLVN  theo Biểu mẫu 01 (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 31/12/2008.

+ Thông tư số 11/2009/TT-BKHCN ngày 6/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia.

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM 200..

VIETNAM QUALITY AWARD 200.. APPLICATION FORM

	I. CHI TIẾT VỀ DOANH NGHIỆP / DETAILS OF COMPANY

	TÊN DOANH NGHIỆP / NAME OF COMPANY:

TÊN GIAO DỊCH / BUSINESS NAME:

	ĐỊA CHỈ / ADDRESS:
	Tel:

	
	Fax:

	
	Email:
	Web:

	GIÁM ĐỐC / NAME OF CHIEF EXECUTIVE:

	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP / INDUSTRY SECTOR:


	LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP / TYPE OF COMPANY:   Sản xuất/Manufacturing   (           Dịch vụ/Service  (

	MÃ SỐ THUẾ / TAX CODE:

	Nếu doanh nghiệp là chi nhánh của một doanh nghiệp khác xin cung cấp những thông tin sau:

If company is subsidiary of another corporation, please furnish the following information:

	TÊN DOANH NGHIỆP CHÍNH / NAME OF MOTHER COMPANY:

	TÊN GIAO DỊCH / BUSINESS NAME:

	ĐỊA CHỈ / ADDRESS:

	Tel:

	
	Fax:
	Email:

	SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN TRUNG BÌNH VÀO NHỮNG NĂM

AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES AS AT THE END OF THE FOLLOWING YEARS

                      200........................                     200.......................                   200.......................   

	CÁC NĂM ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM / DATE YOUR SUCCESSFUL VIETNAM QUALITY AWARD RECEIVED: 

	CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ ÁP DỤNG / MANAGEMENT SYSTEMS APPLIED IN YOUR  COMPANY: 

   ISO 9001 (       ISO 14001 (        ISO 17025 (       HACCP (       ISO 22000 (       GMP (

	II. NGƯỜI GIAO DỊCH CHÍNH THỨC / CONTACT POINT PERSON FOR CORRESPONDENCE

	HỌ VÀ TÊN / NAME:                                                                      CHỨC VỤ / DESIGNATION:
PHÒNG, BAN / DIVISION, DEPARTMENT:
Tel:                                                           Fax:                                                         Email:

	III. CAM ĐOAN / AFFIRMATION

	CHÚNG TÔI XIN CAM ĐOAN NHỮNG THÔNG TIN TRÊN LÀ CHÍNH XÁC

WE DECLARE THAT ALL INFORMATION GIVEN IS ACCURATE TO THE BEST OF OUR KNOWLEDGE

GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)                                                                                   Ngày       tháng         năm    

Name of CEO (Signature and seal)                                                                                               Date


Bản đăng ký tham dự xin gửi về Thường trực Hội đồng sơ tuyển: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh/thành phố

Completed application form to be sent to The Secretariat of Local Committees: Department for Standards and Quality in provinces/cities

4. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  theo quy định của pháp luật

+ Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Long An (367 Quốc lộ 1, Phường 4,  Thành phố Tân An , Long An).

- Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trao cho người  nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

 - Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cán bộ chuyên môn soạn thảo văn bản Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, Lãnh đạo Chi cục ký duyệt cấp. 

+ Bước 3: Nhận Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng .

- Công chức trả Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và yêu cầu người đến nhận ký nhận văn bản.
* Đối với cá nhân : trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh thư của người ủy quyền. 

 - Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ ):

. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu   

+ Bản photo copy các giấy tờ sau: 

. Hợp đồng (Contract)

. Danh mục hàng hóa kèm theo (Packing list)   

+ Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực)   

+ Các tài liệu có liên quan: 

. Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading); 

. Hóa đơn (Invoice); 

. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu; 

. Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin); 

. Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định  

Ghi chú: Đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2 mang đặc tính mới có khả năng gây mất an toàn mà chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa nhóm 2, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam hoặc theo cảnh báo của các tổ chức quốc tế, khu vực, nước ngoài có khả năng gây mất an toàn thì người nhập khẩu phải đăng ký, đồng thời cung cấp các căn cứ chứng minh hàng hóa đó đảm bảo an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường theo quy định và phải được Bộ Khoa học và Công nghệ chấp nhận đăng ký.  

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức – cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ Long An

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Long An

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Long An.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
- Phí, lệ phí: Không.  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu (của tổ chức, cá nhân) theo BM 01 – Phụ lục I (đính kèm).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
+ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 31/12/2008.

+ Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phụ lục I

MẪU ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2009/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

Kính gửi :………………….(Tên Cơ quan kiểm tra)


Người nhập khẩu:


Địa chỉ :


Điện thoại :
Fax:


Đăng ký kiểm tra chất lượng lô hàng hóa sau:

	Số TT
	Tên hàng hóa,  nhãn hiệu, kiểu loại
	Đặc tính kỹ thuật


	Xuất xứ, Nhà sản xuất
	Khối lượng/ số lượng
	Cửa khẩu nhập
	Thời gian

nhập khẩu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Hồ sơ kèm theo gồm có các bản sao sau đây:  


( Hợp đồng (Contract) số :   
( Danh mục hàng hoá (Packing list): 

( Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu hoặc Giấy giám định chất lượng lô hàng hóa nhập khẩu: .........do Tổ chức...  ........ cấp ngày: ...... / ....... / .............. tại: 


( Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý số : 


do Tổ chức chứng nhận : …....... cấp ngày: ...... /....... / .............. tại: 

( Hóa đơn (Invoice) số: .........................................................................................

( Vận đơn (Bill of Lading) số: 


( Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số : 


( Giấy chứng nhận xuất xứ C/O số: 


( Ảnh hoặc bản mô tả hàng hoá, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm lô hàng hoá nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn .................................. hoặc quy chuẩn kỹ thuật .................................


.., ngày…. tháng ….năm…200..

(TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA)                                      
vào sổ đăng ký: số:...../  Cơ quan KT                        
 (NGƯỜI NHẬP KHẨU)
 Ngày…… tháng…… năm 200...                                        ( ký tên, đóng dấu)
(Đại diện Cơ quan kiểm tra ký tên đóng dấu)
(VI. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Tiếp công dân

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Hướng dẫn và giải thích cho công dân thực hiện đúng quyền và trách nhiệm về khiếu nại, tố cáo;

+ Bước 2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo; 

+ Bước 3. Yêu cầu công dân cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo; 

 + Bước 4. Lập biên nhận về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân và yêu cầu công dân ký xác nhận những nội dung đã trình bày; 
- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan (nơi tiếp công dân).

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Đơn khiếu nại, tố cáo (nếu có).                   
- Thời hạn giải quyết: 
+ Khiếu nại là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

+ Tố cáo là 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản ghi nhận nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.                           

- Lệ phí: Không.             

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không  
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không              

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 + Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo  năm 2005. 

 + Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.
2. Xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Chuẩn bị, tập hợp đầy đủ đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
+ Bước 2: Phân loại đơn  thư thành các loại: Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo, đơn phản ánh đề nghị...

. Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, lập phiếu thụ lý, báo cáo Giám đốc Sở để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết;

+ Bước 3: Kiểm tra, xác nhận những nội dung trong đơn khiếu nại, tố cáo. tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo;

+ Bước 4: Tập hợp hồ sơ về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo trình lãnh đạo hướng giải quyết; 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

* Hồ sơ khiếu nại:

       + Đơn khiếu nại;

       + Quyết định hành chính/hành vi bị khiếu nại.
* Hồ sơ tố cáo:

       + Đơn tố cáo;

       + Những cơ sở, chứng cứ liên quan (nếu có).

     b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 

+ Khiếu nại lần đầu là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
+ Tố cáo là 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phân loại đơn thư thành đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh đề nghị đề xuất hướng xử lý thích hợp.                           

- Lệ phí: Không               

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

+ Đơn Khiếu nại (của cơ quan tổ chức, cá nhân) theo BM 32  

+  Đơn tố cáo theo BM 46  
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không              

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật  Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo  năm 2005. 

+ Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi một số điều của Luật khiếu nại , tố cáo.
Mẫu số 32
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

............, ngày.....tháng.....năm..........

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:.....................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); Mã số hồ sơ:..........................(3)

Địa chỉ:.............................................................................................................................(4)

Khiếu nại:...............................................................................................................................

Nội dung khiếu nại:................................................................................................................

..........................................................................................................................................(5)

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

                                                                                                   Người khiếu nại

                                                                                                 (ký và ghi rõ họ tên)

(1)Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2)Họ tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào

(3)Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4)Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? 

(5)Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu số 46
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

............, ngày.....tháng.....năm..........

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi:.....................................................(1)

Tên tôi là:...............................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:........................................................

...........................................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị:................................................................................................................(3)

...............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

                                                                                                   Người tố cáo

                                                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

(1)Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2)Họ tên chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3)Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
3. Giải quyết khiếu nại lần 1 - 009590
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Người giải quyết khiếu nại lần đầu gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại.

+ Bước 2: Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại; 

Xác minh thông tin, tài liệu những bằng chứng về nội dung khiếu nại.

+ Bước 3: Ra Quyết định giải quyết khiếu nại
+ Bước 4: Gởi kết quả giải quyết cho người khiếu nại.  

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

 + Đơn khiếu nại;
 + Quyết định hành chính/hành vi bị khiếu nại

+ Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); 

+ Giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại.

- Lệ phí: Không               

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn khiếu nại (của cơ quan tổ chức, cá nhân) BM 32.

+ Giấy ủy quyền khiếu nại BM41.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không              

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005 

+ Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi một số điều của Luật khiếu nại , tố cáo.
Mẫu số 32
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

............, ngày.....tháng.....năm..........

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:.....................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); Mã số hồ sơ:..........................(3)

Địa chỉ:.............................................................................................................................(4)

Khiếu nại:...............................................................................................................................

Nội dung khiếu nại:................................................................................................................

..........................................................................................................................................(5)

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

                                                                                                   Người khiếu nại

                                                                                                 (ký và ghi rõ họ tên)

 (1)Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2)Họ tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào

(3)Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4)Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? 

(5)Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu số: 41 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


......., ngày ....tháng..….năm ....…

GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người uỷ quyền:........................................................................................(1)

Địa chỉ :..................................................................................................................(2)

Số CMND:...........................................................Cấp ngày…...tháng…...năm.......

Nơi cấp:…...............................................................................................................
Họ và tên người  được uỷ quyền…………………………………………………
Địa chỉ:...…………………………………………………………………………
Số CMND:.............................................................Cấp ngày......tháng…..năm.........
Nơi cấp:……………………………….....................................................................

Nội dung uỷ quyền:...............................................................................................(3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền.                                                    

	Xác nhận của UBND

xã, phường, thị trấn nơi 

người uỷ quyền cư trú

(Ký,  ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người uỷ quyền

(Ký  và ghi rõ họ tên)


(1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.

(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 

(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)

4. Giải quyết khiếu nại lần 2 - 009595
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thông báo bằng văn bản việc thụ lý cho người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại trước đó biết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do;

+ Bước 2: Yêu cầu người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại; 

Xác minh thông tin, tài liệu những bằng chứng về nội dung khiếu nại.

+ Bước 3: Ra Quyết định giải quyết khiếu nại
+ Bước 4: Gởi kết quả giải quyết cho người khiếu nại.  

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn khiếu nại

+ Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1

+ Quyết định hành chính/hành vi bị khiếu nại.
+ Giấy ủy quyền khiếu nại (trong trường hợp người khiếu nại ủy quyền); 

+ Giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:  45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2

- Lệ phí: Không               

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn khiếu nại (của cơ quan tổ chức, cá nhân) BM 32.  

+ Giấy ủy quyền khiếu nại BM41.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không              

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật  Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo  năm 2005. 

+ Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi một số điều của Luật khiếu nại , tố cáo.
Mẫu số 32
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

............, ngày.....tháng.....năm..........

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi:.....................................................(1)

Họ và tên:....................................................................(2); Mã số hồ sơ:..........................(3)

Địa chỉ:.............................................................................................................................(4)

Khiếu nại:...............................................................................................................................

Nội dung khiếu nại:................................................................................................................

..........................................................................................................................................(5)

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

                                                                                                   Người khiếu nại

                                                                                                 (ký và ghi rõ họ tên)

(1)Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

(2)Họ tên của người khiếu nại,

- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

- Nếu là người được uỷ quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào

(3)Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4)Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai? 

(5)Nội dung khiếu nại

- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

Mẫu số: 41 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


......., ngày ....tháng..….năm ....…

GIẤY UỶ QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người uỷ quyền:...............................................................................(1)

Địa chỉ :............................................................................................................(2)

Số CMND:............................................................Cấp ngày…...tháng…...năm....
Nơi cấp:…...............................................................................................................

Họ và tên người  được uỷ quyền………………………………………………
Địa chỉ:...………………………………………………………………………

Số CMND:............................................................Cấp ngày......tháng…..năm.........

Nơi cấp:………………………………...................................................................

Nội dung uỷ quyền:...............................................................................................(3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được uỷ quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung uỷ quyền.                                                    

	Xác nhận của UBND

xã, phường, thị trấn nơi 

người uỷ quyền cư trú

(Ký,  ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người uỷ quyền

(Ký  và ghi rõ họ tên)


 (1) Nếu người uỷ quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức uỷ quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người uỷ quyền.

(2) Nơi người uỷ quyền khiếu nại cứ trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức uỷ quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. 

(3) Uỷ quyền toàn bộ để khiếu nại hay uỷ quyền một số nội dung (Trường hợp uỷ quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung uỷ quyền)

5. Giải quyết tố cáo 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Thông báo bằng văn bản việc thụ lý cho người tố cáo,  trường hợp không thụ lý để giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
+ Bước 2: Kiểm tra xác minh thông tin, tài liệu những bằng chứng về nội dung tố cáo.
+ Bước 3: Ra Quyết định giải quyết tố cáo.
+ Bước 4: Gởi kết quả giải quyết cho người tố cáo. 

- Cách thức thực hiện: trực tiếp tại cơ quan hoặc gởi hồ sơ qua đường bưu điện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn tố cáo

+  Những cơ sở, chứng cứ liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết:  Tố cáo là 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức – cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ Long An.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết luận giải quyết tố cáo

- Lệ phí: Không               

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn tố cáo theo BM 46
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không              

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật  Khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004, Luật sửa đổi bổ sung Luật Khiếu nại, tố cáo  năm 2005. 

+ Nghị định số 53/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo.

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo./.
Mẫu số 46

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

............, ngày.....tháng.....năm..........

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi:.....................................................(1)

Tên tôi là:...............................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:........................................................

...........................................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị:................................................................................................................(3)

...............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

                                                                                                   Người tố cáo

                                                                                                 (ký, ghi rõ họ tên)

(1)Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2)Họ tên chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3)Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)











Cán bộ nhận đơn 


(ký và ghi rõ họ tên)








� Một (01) tháng quy đổi là tháng gồm 22 ngày làm việc x 8 tiếng


� Dự án sản xuất là phương án triển khai sau khi Dự án sản xuất thử nghiệm kết thúc.


� Một (01) tháng quy đổi là tháng làm việc gồm 22 ngày, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng








(Chú thích: Trong Tờ khai này người khai đơn đánh dấu “x” vào ô vuông ( nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp; Trường hợp yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định  SHCN thì chỉ phải khai những thông tin liên quan đến lý do yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận.
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